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MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý



	Sách Kết Nối
	Sách Cánh Diều
	Sách Chân Trời ST
	Sách cũ

	Điện tích e (-1); p (+1); điện tích hạt nhân: +Z.
	1-, 1+, Z+

	1amu = 1,661.10-27kg
	1amu = 1,6605.10-27kg
	1amu = 1,66.10-27kg
	1u = 1,6605.10-27kg

	
Picomet (pm), Angstrom ()
1pm = 10-12m.
	
Picomet (pm), Angstrom ()

	
nanomet (nm), Angstrom ()

	
nanomet (nm), Angstrom ()




[bookmark: _GoBack]
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CĐ1
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ





[image: ]KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

♦ Nguyên tử rỗng, gồm 
Hạt
Kí hiệu
Khối lượng (kg)
Khối lượng (amu)
Điện tích (C)
Điện tích tương đối
Hạt nhân
Proton
p
1,673.10-27

1
+1,602.10-19
+1

Neutron
n
1,675.10-27

1
0
0
Vỏ
Electron
e
9,109.10-31

0,00055
-1,602.10-19
-1
♦ Nguyên tử trung hòa điện: số proton (P) = số electron (E).
♦ Khối lượng nguyên tử: mnt = mp + mn + me [image: ] mp + mn (do me rất nhỏ so với mp,n )

II. Kích thước và khối lượng nguyên tử

♦ Nguyên tử có kích thước rất nhỏ, dùng đơn vị nm (nanomet), pm (picomet) hay (angstrom): 

1nm = 10-9 m; 1pm = 10-12m; 1=10-10m.
- Nguyên tử có đường kính khoảng 10-10 m; hạt nhân khoảng 10-14 m ⇒ Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân khoảng 10 000 lần.
♦ Khối lượng nguyên tử rất nhỏ, dùng đơn vị khối lượng nguyên tử: amu

                                     1amu = khối lượng của một nguyên tử đồng vị carbon 12.
                                     1amu = 1,6605.10-27kg  = 1,6605.10-24 g




















❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN
♦ VÍ DỤ MINH HỌA
Câu 1. Hãy cho biết:
(a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng hay đặc? gồm những phần nào?
(b) Loại hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử? khối lượng bằng bao nhiêu (amu)?
(c) Loại hạt nào được tìm thấy ở lớp vỏ nguyên tử? khối lượng bằng bao nhiêu (amu)?
(d) Trong nguyên tử, loại hạt nào mang điện? điện tích bằng bao nhiêu?
(e) Nguyên tử mang điện âm, điện dương hay không mang điện? Vì sao?
(g) Tại sao có thể nói khối lượng của nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân?
(h) Kích thước nguyên tử lớn hơn kích thước hạt nhân nguyên tử khoảng bao nhiêu lần?
Hướng dẫn giải
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(g)
	(h)

	rỗng, hạt nhân và vỏ
	proton, neutron


	electron,


	p (+1)
e (-1)
	ko mđ,
số p = số e
	me rất nhỏ so với mp, n
	10000 lần



Câu 2. [KNTT - SGK] Hình ảnh dưới đây mô phỏng kết quả thí nghiệm bắn phá lá vàng thực hiện bởi Rutherford:
[image: ]
(a) Hãy quan sát và nhận xét về đường đi của các hạt α (mũi tên màu đỏ).
(b) Từ kết quả của thí nghiệm trên ta rút ra được điều gì về nguyên tử.
Hướng dẫn giải
Đa số các hạt α đi thẳng ⇒ nguyên tử rỗng
Một số hạt bị lệch hướng hoặc bật ngược trở lại ⇒ nguyên tử chứa phần mang điện dương, có khối lượng, kích thước rất nhỏ (hạt nhân).
Câu 3. Hoàn thành bảng khối lượng của các nguyên tử sau:
	Nguyên tử
	Khối lượng (kg)
	Khối lượng (amu)

	Magnesium (Mg)
	39,8271.10-27
	

	Carbon (C)
	
	12

	Oxygen (O)
	26,5595.10-27
	

	Beryllium (Be)
	
	9,012


Hướng dẫn giải
	Nguyên tử
	Khối lượng (kg)
	Khối lượng (amu)

	Magnesium (Mg)
	39,8271.10-27
	23,985

	Carbon (C)
	19,926.10-27
	12

	Oxygen (O)
	26,5595.10-27
	15,99

	Beryllium (Be)
	14,964.10-27
	9,012



Câu 4. [KNTT - SGK] Một loại nguyên tử nitrogen có 7 proton và 7 neutron trong hạt nhân. 
(a) Nguyên tử nitrogen này có bao nhiêu electron?
(b) Tính khối lượng của hạt nhân, vỏ nguyên tử và của toàn nguyên tử nitrogen.
(c) Khối lượng hạt nhân bằng bao nhiêu phần trăm khối lượng toàn nguyên tử nitrogen? Từ kết quả đó có thể coi khối lượng của nguyên tử là khối lượng của hạt nhân được không?
Hướng dẫn giải
(a) Số p = số e = 7 electron
(b) mhạt nhân = 1.7 + 1.7 = 14 amu; mvỏ = me = 7.0,00055 = 3,85.10-3 amu; mN = 14,00385 amu

(c)  ⇒ Có thể coi khối lượng nguyên tử là khối lượng hạt nhân.
Câu 5. Một loại nguyên tử sulfur (S) có 16 proton, 16 neutron, 16 electron. Biết NA = 6,022.1023, hãy tính:
(a) khối lượng electron (gam) trong 1 mol nguyên tử sulfur.
(b) khối lượng (gam) của 1 mol nguyên tử sulfur. So sánh khối lượng của electron và khối lượng nguyên tử sulfur rồi rút ra nhận xét.
Hướng dẫn giải
(a) me = 16.6,022.1023.9,109.10-28 = 8,78.10-3 gam.
(b) mS = 6,022.1023(16.1,673.10-24 + 16.1,675.10-24 + 16.9,109.10-28) = 32,267 gam
me rất nhỏ so với mS ⇒ Khối lượng của electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử.

[image: ]Câu 6. [CTST - SBT] X là nguyên tố hóa học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hóa và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lí nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt cơ bản bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Xác định thành phần cấu tạo (số hạt mỗi loại) của nguyên tử X.
Hướng dẫn giải


Câu 7. [CD - SGK] Nước cất (H2O) là nước tinh khiết, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha thuốc tiêm, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương, … Tính tổng số electron, protron, neutron trong một phân tử nước (H2O). Biết trong phân tử này, nguyên tử H chỉ gồm 1 proton và 1 electron; nguyên tử O có 8 neutron và 8 proton.
Hướng dẫn giải
Tổng số p, n, e trong H2O bằng 2(1 + 1) + (8 + 8 + 8) = 28 hạt.


[image: ]Câu 8. [CD - SGK] Các đám mây gây hiện tượng sấm sét tạo nên bởi những hạt nước nhỏ li ti mang điện tích. Một phép đo thực nghiệm cho thấy, một giọt nước có đường kính 50, mang một lượng điện tích âm là . Hãy cho biết điện tích âm của giọt nước trên tương đương với điện tích của bao nhiêu electron?
Hướng dẫn giải

Số electron tương đương bằng electron

♦ BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 9. [CTST - SBT] Hãy điền những dữ liệu còn thiếu vào các chỗ trống trong các câu sau:
(a) Trong ống tia âm cực, tia âm cực được phát ra từ điện cực âm chính là chùm các hạt (1)...................
(b) Đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tố có thể tồn tại đơn lẻ hoặc tồn tại trong các phân tử được gọi là (2) ...................
(c) Hạt mang điện tích dương được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử được gọi là (3) ...................
(d) Hạt không mang điện tồn tại trong hạt nhân nguyên tử được gọi là (4) ...................
(e) Hạt trong nguyên tử có khối lượng nhỏ nhất và khối lượng lớn nhất, tương ứng là (5) ...................và (6) ...................
Hướng dẫn giải
(1) electron; (2) nguyên tử; (3) proton; (4) neutron; (5) electron; (6) neutron. 
Câu 10. [CD - SGK] Một loại nguyên tử hydrogen có cấu tạo đơn giản nhất, chỉ tạo nên từ 1 electron và 1 proton. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tử hydrogen?
(a) Đây là nguyên tử nhẹ nhất trong số các nguyên tử được biết cho đến nay.
(b) Khối lượng nguyên tử xấp xỉ 2 amu.
(c) Hạt nhân nguyên tử có khối lượng lớn gấp khoảng 1818 lần khối lượng lớp vỏ.
(d) Kích thước của nguyên tử bằng kích thước của hạt nhân.
Hướng dẫn giải
(a) Đúng

(b) Sai vì mH = 1 + 0,00055 = 1,00055 amu  1amu.

(c) Đúng vì 
(d) Sai kích nguyên tử gấp hạt nhân khoảng 10000 lần.
[image: ]Câu 11. [KNTT - SGK] Nếu phóng đại một nguyên tử vàng lên 1 tỉ (109) lần thì kích thước của nó tương đương một quả bóng rổ (có đường kính 30 cm) và kích thước của hạt nhân tương đương một hạt cát (có đường kính 0,003 cm). Cho biết kích thước nguyên tử vàng lớn hơn so với hạt nhân bao nhiêu lần.
Hướng dẫn giải

Kích thước nguyên tử vàng lớn hơn kịch thước hạt nhân  lần
Câu 12. [CTST - SBT] Helium là một khí hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như hàng không, hàng không vũ trụ, điện tử, điện hạt nhân và chăm sóc sức khỏe. Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Cho biết khối lượng của electron trong nguyên tử helium chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng nguyên tử.
Hướng dẫn giải


Câu 13. [KNTT - SBT] Xác định khối lượng của hạt nhân nguyên tử boron (B) chứa 5 proton, 6 neutron và khối lượng nguyên tử boron. So sánh hai kết quả tính được và nêu nhận xét.
Hướng dẫn giải
mhạt nhân B = 5.1 + 6.1 = 11 amu
mnguyên tử B = 5.1 + 6.1 + 5.0,00055 = 11,00275 amu 

mhạt nhân  mnguyên tử ⇒ Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
Câu 14. [CTST - SGK] 
(a) Cho biết 1 g electron có bao nhiêu hạt?
(b) Tính khối lượng của 1 mol electron (biết rằng số Avogadro có giá trị là 6,022  1023).
Hướng dẫn giải

(a) Số hạt electron trong 1 gam là 
(b) Khối lượng 1 mol electron là 6,022.1023.9,109.10-28 = 5,485.10-4 gam.
Câu 15. [KNTT - SBT] Nguyên tử aluminium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối lượng proton, neutron, electron có trong 27 g nhôm.
Hướng dẫn giải
Số mol Al là 1 mol (6,022.1023 nguyên tử nhôm).
mp = 13.1,673.10-24.6,022.1023 = 13,097 gam
mn = 14.1,675.10-24.6,022.1023 = 14,122 gam
me = 13.9,109.10-28.6,022.1023 = 7,131.10-3 gam

[image: ]Câu 16. [KNTT - SBT] Hợp kim chứa nguyên tố X nhẹ và bền, dùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa. Nguyên tố X còn được sử dụng trong xây dựng, ngành điện và đồ gia dụng. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, electron, neutron) là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12. Tính số loại mỗi hạt (proton, electron, neutron) trong nguyên tử X.
Hướng dẫn giải



❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Mức độ nhận biết
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron
Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron.
Câu 3. [KNTT - SGK] Nguyên tử chứa những hạt mang điện là
A. proton và α.		B. proton và neutron.
C. proton và electron.		D. electron và neutron.
Câu 4. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 
A. electron. 		B. proton. 
C. neutron. 		D. neutron và electron.
Câu 5. Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là
A. proton. 		B. neutron. 
C. electron. 		D. neutron và electron.
Câu 6. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
A. số hạt proton = số hạt neutron
B. số hạt electron = số hạt neutron
C. số hạt electron = số hạt proton
D. số hạt proton = số hạt electron = số hạt neutron
Câu 7. [CTST - SBT] Phát biểu nào sai khi nói về neutron?
A. Tồn tại trong hạt nhân nguyên tử.	B. Có khối lượng bằng khối lượng proton.
C. Có khối lượng lớn hơn khối lượng electron.	D. Không mang điện.
Câu 8. [CTST - SBT] Đặc điểm của electron là
A. mang điện tích dương và có khối lượng.
B. mang điện tích âm và có khối lượng.
C. không mang điện và có khối lượng.	
D. mang điện tích âm và không có khối lượng.
Câu 9. [KNTT - SBT] Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?
A. Proton, m  0,00055 amu, q = +1.	B. Neutron, m  1 amu, q = 0.
C. Electron, m  1 amu, q = -1.	D. Proton, m  1 amu, q = -1.
Câu 10. [KNTT - SBT] Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 102 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng 
A. 102 pm.	B. 10-4 pm.	C. 10-2 pm.	D. 104 pm.
2. Mức độ thông hiểu
Câu 11. [CTST - SBT] Thành phần nào không bị lệch hướng trong trường điện?
A. Tia .	B. Proton.	C. Nguyên tử hydrogen.	D. Tia âm cực.
Câu 12. [KNTT - SBT-NB] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
C. Hạt nhân nguyên tử cấu thành từ các hạt proton và neutron.
D. Vỏ nguyên tử cấu thành từ các hạt electron.
Câu 13. [CTST - SBT] Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.
D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.
Câu 14. [CTST - SGK] Thông tin nào sau đây không đúng?
A. Proton mang điện tích dương, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 1 amu.
B. Electron mang điện tích âm, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 0 amu.
C. Neutron không mang điện, khối lượng gần bằng 1 amu.
D. Nguyên tử trung hòa điện, có kích thước lớn hơn nhiều so với hạt nhân, nhưng có khối lượng gần bằng khối lượng hạt nhân.
Câu 15. [CTST – SBT] Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
B. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron.
C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.
D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
Câu 16. [CTST - SBT] Cho 1 mol kim loại X. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong 1 mol nguyên tử hydrogen.

B. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong  mol nguyên tử carbon.
C. 1 mol X có khối lượng bằng khối lượng 1 mol hydrogen.

D. 1 mol X có khối lượng bằng khối lượng 1 mol carbon.
Câu 17. [CTST - SBT] Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ nguyên tử là -41,6.10-19 C. Điều khẳng định nào sau đây là không chính xác?
A. Lớp vỏ nguyên tử R có 26 electron.	B. Hạt nhân nguyên tử R có 26 proton.
C. Hạt nhân nguyên tử R có 26 neutron.	D. Nguyên tử R trung hòa về điện.
Câu 18. [CTST - SBT] Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12. Số electron trong A là
A. 12.	B. 24.	C. 13.	D. 6.
Câu 19. [CTST - SBT] Trong nguyên tử Al, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số hạt electron trong Al là bao nhiêu?
A. 13.	B. 15.	C. 27.	D. 14.
Câu 20. [KNTT - SBT] Khối lượng của nguyên tử magnesium là 39,8271.10-27 kg. Khối lượng của magnesium theo amu là
A. 23,978.	B. 66,133.10-51.	C. 24,000.	D. 23,985.10-3.
Câu 21. [KNTT - SBT] Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron, 2 electron. Khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium?
A. 2,72%.	B. 0,272%.	C. 0,0272%.	D. 0,0227%.
3. Mức độ vận dụng 
[image: ]Câu 22.  X là nguyên tố phổ biến thứ 4 trong vỏ trái đất, X có trong hemoglobin của máu làm nhiệm vụ vận chuyển oxi, duy trì sự sống. Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X:
(1) X có 26 neutron trong hạt nhân. 
(2) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.
(3) X có điện tích hạt nhân là + 26.
(4) Khối lượng nguyên tử X là 26 amu.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Hướng dẫn giải
Bao gồm: 2, 3.
(1) Sai vì neutron không phải đại lượng đặc trưng cho nguyên tử.
(4) Sai vì khối lượng nguyên tử xấp xỉ số khối A = Z + N > 26 amu
Câu 23. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
(2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.
(3) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.
(4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.
(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.
Số phát biểu đúng là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 3, 5.
(1) Sai vì có trường hợp đặc biệt như hạt nhân nguyên tử H chỉ có proton.
(2) Sai vì khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
(4) Sai vì trong hạt nhân, hạt mang điện là proton.
Câu 24. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong nguyên tử, hạt không mang điện là hạt electron.
(2) Lớp vỏ của tất cả các nguyên tử đều chứa electron.
(3) Tất cả các nguyên tử đều trung hòa về điện
(4) Trong nguyên tử, hạt mang điện là neutron và electron.
(5) Khối lượng của hạt proton gấp hạt electron khoảng 1818 lần.
Số phát biểu sai là
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Hướng dẫn giải
Bao gồm: 1, 4.
(1) Sai vì hạt không mang điện là hạt neutron. 
(4) Sai vì trong nguyên tử hạt mang điện là hạt proton và hạt electron.


CĐ2
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC





KIẾN THỨC CẦN NHỚ


[image: ]I. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học
♦ Hạt nhân nguyên tử
- Nguyên tử có Z proton thì có điện tích hạt nhân là +Z.
- Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron.
- Số khối: A = Số proton (Z) + số neutron (N)
♦ Nguyên tố hóa học
- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
- Số hiệu nguyên tử (Z) của một nguyên tố là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố đó.

- Kí hiệu nguyên tử: (A: Số khối, Z: Số hiệu nguyên tử; X: Kí hiệu nguyên tố).
II. Đồng vị - nguyên tử khối trung bình
♦ Đồng vị
- Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton (Z) nhưng khác nhau về số neutron (N), do đó số khối A của chúng khác nhau.
♦  Nguyên tử khối trung bình
- Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối  lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử (amu). Nguyên tử khối của một nguyên tử coi như bằng số khối của nguyên tử đó.

- Nguyên tử khối trung bình: 

+ Trong đó: là nguyên tử khối trung bình; A1, A2, ..., An là nguyên tử khối của các đồng vị;
 x1, x2, ..., xn là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị đồng vị (x1 + x2 + ...+ xn = 100%).
+ Đối với nguyên tử có 2 đồng vị thì nguyên tử khối trung bình tính theo công thức:

 (x1 + x2 = 100)




















❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN
♦ VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau: . Những kí hiệu nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học? Xác định điện tích hạt nhân, số hạt proton, neutron, electron tạo nên một nguyên tử của các nguyên tố vừa xác định.
Hướng dẫn giải
Các cặp A và C, B và F chỉ cùng một nguyên tố hóa học.
	
	Điện tích hạt nhân
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	

	+7
	7
	7
	7

	

	+7
	7
	8
	7

	

	+8
	8
	8
	8

	

	+8
	8
	9
	8



[bookmark: c15q][image: ]Câu 2. [CTST - SGK] Silicon (Si) là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Trong tự nhiên, nguyên tố này có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 28, 29, 30. Viết kí hiệu nguyên tử cho mỗi đồng vị của silicon. Biết nguyên tố silicon có số hiệu nguyên tử là 14. 
Hướng dẫn giải

Kí hiệu các đồng vị của silicon: 
[bookmark: c16q]Câu 3. [CTST - SGK] Biết rằng: S (Z = 32), Ca (Z = 20), F (Z = 9), Na (Z = 11)). Hãy hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:
	Đồng vị
(kí hiệu nguyên tử)
	?
	?
	

	?
	?

	Số hiệu nguyên tử
	?
	?
	?
	9
	11

	Số khối
	?
	?
	?
	?
	23

	Số proton
	16
	?
	?
	?
	?

	Số neutron
	16
	20
	?
	10
	?

	Số electron
	?
	20
	?
	?
	?


Hướng dẫn giải
	Đồng vị
(kí hiệu nguyên tử)
	

	

	

	

	


	Số hiệu nguyên tử
	16
	20
	30
	9
	11

	Số khối
	32
	40
	65
	19
	23

	Số proton
	16
	20
	30
	9
	11

	Số neutron
	16
	20
	35
	10
	12

	Số electron
	16
	20
	30
	9
	11



Câu 4.  Hydrochloric acid (HCl) trong dịch vị dạ dày có vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Viết các loại phân tử HCl tạo thành từ:


(a) 1 đồng vị  và 2 đồng vị .


(b) 2 đồng vị và 2 đồng vị .


(c) 3 đồng vị  và 2 đồng vị .
Hướng dẫn giải


(a) (b) 

(c) 
[image: ]Câu 5. Khí carbon dioxide (CO2) là nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính. Viết các loại phân tử CO2 tạo thành từ:





(a) 2 đồng vị ,  và 3 đồng vị ,,.






(b) 3 đồng vị , ,  và 3 đồng vị ,,.
Hướng dẫn giải

(a) 



(b) 





[image: ]Câu 6. [CD-SGK]. Phổ khối, hay phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng đề xác định phân tử khối, nguyên từ khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở hình bên.
Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đòng vị, trục hoành biểu thị tỉ số cùa nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của các ion đồng vị neon đều bằng +1).
(a) Neon có bao nhiêu đồng vị bền? 
(b) Tính nguyên tử khối trung bình của Neon. 
Hướng dẫn giải

(a) Neon có 3 đồng vị bền: 

(b) 



Câu 7. [CD-SGK]. Trong tự nhiên, argon có các đồng vị ,,,  chiếm tương ứng khoảng 99,604%; 0,063% và 0,333% số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của Ar.
Hướng dẫn giải


[bookmark: c24q]Câu 8. [CTST - SBT] Boron có trong một số loại trái cây, thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày. Chúng có tác dụng rất tốt cho việc cải thiện một số chức năng của não bộ và cấu trúc, mật độ xương. Nguyên tử boron có khối lượng nguyên tử là 10,81 amu. Tuy nhiên, không có nguyên tử boron nào có khối lượng chính xác là 10,81 amu. Hãy giải thích điều đó.
Hướng dẫn giải
Vì 10,81 amu là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị boron trong tự nhiên chứ không phải nguyên tử khối của một nguyên tử cụ thể.
[bookmark: c13q][image: ]Câu 9. [CTST - SGK] Trong thể dục thể thao, có một số vận động viên sử dụng các loại chất kích thích trong thi đấu, gọi là doping, dẫn đến thành tích đạt được của họ không thật so với năng lực vốn có. Một trong các loại doping thường gặp nhất là testosterone tổng hợp.



Tỉ lệ giữa hai đồng vị  (98,98%) và  (1,11%) là không đổi đối với testosterone tự nhiên trong cơ thể. Trong khi testosterone tổng hợp (tức doping) có phần trăm số nguyên tử đồng vị  ít hơn testosterone tự nhiên. Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio - Tỉ lệ đồng vị carbon) - một xét nghiệm với mục đích xác định xem vận động viên có sử dụng doping hay không.


Giả sử, thực hiện phân tích CIR đối với một vận động viên thu được kết quả phần trăm số nguyên tử đồng vị là x và là y. Từ tỉ lệ đó, người ta tính được nguyên tử khối trung bình của carbon trong mẫu phân tích có giá trị là 12,0098. Với kết quả thu được, em có nghi ngờ vận động viên này sử dụng doping không? Vì sao?
Hướng dẫn giải

Ta có: 


Do phần trăm số nguyên tử của  trong mẫu phân tích nhỏ hơn so với  tự nhiên nên có thể nghi ngờ vận động viên này đã sử dụng doping.

♦ BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 10. [KNTT- SGK] Hãy biểu diễn kí hiệu của một số nguyên tử  sau:
(a) Nitrogen (số proton = 7 và số neutron = 7).
(b) Phosphorus (số proton = 15 và số neutron = 16).
(c) Copper (số proton = 29 và số neutron = 34).
Hướng dẫn giải
	(a)
	(b)
	(c)

	
A= 7+7 = 14 ⇒
	
A = 15 + 16 = 31 ⇒
	
A = 29 + 34 = 63 ⇒




Câu 11. Cho các nguyên tử sau: 
(a) Những nguyên tử nào có cùng số khối?
(b) Những nguyên tử nào là đồng vị của nhau?
(c) Tính số neutron của mỗi nguyên tử.
Hướng dẫn giải
(a) Cùng số khối: B và F; (b) Đồng vị của nhau: A và E; C và F.
(c) NA = 18; NB = 7; NC = 6; ND = 20; NE = 20; NF = 8.
Câu 12. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số neutron như sau: X: 20 proton và 20 neutron. Y: 18 proton và 22 neutron. Z: 20 proton và 22 neutron.
(a) Những nguyên tử nào là các đồng vị của cùng một nguyên tố?
(b) Tính số khối và viết kí hiệu của mỗi nguyên tử.
Hướng dẫn giải
(a) X và Z cùng có 20 proton nên là đồng vị của cùng một nguyên tố.

(b) AX = 20 + 20 = 40 ⇒

     AY = 18 + 22 = 40 ⇒

     AZ = 20 + 22 = 42 ⇒


[image: ]Câu 13. Nhà máy điện hạt nhân hay nhà máy điện nguyên tử là một hệ thống thiết bị điều khiển kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền ở trạng thái dừng nhằm sản sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt năng, sau đó năng lượng nhiệt này được các chất tải nhiệt trong lò (nước, nước nặng, khí, kim loại lỏng…) truyền tới thiết bị sinh điện năng như turbin để sản xuất điện năng. Người ta dùng uranium làm nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân. Trong tự nhiên, uranium có 2 đồng vị cơ bản là  và . Hãy xác định số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, số khối, số proton, số neutron, số electron của hai đồng vị này.
Hướng dẫn giải
	
	Số hiệu nguyên tử
	Điện tích hạt nhân
	Số khối
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	

	92
	+92
	235
	92
	143
	92

	

	92
	+92
	238
	92
	146
	92



[bookmark: c25q]Câu 14. [CTST - SBT] Hoàn thành các thông tin trong bảng sau:
	Nguyên tố
	Kí hiệu
	Số hiệu nguyên tử
	Số khối
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	Sodium
	Na
	11
	22
	?
	?
	?

	Fluorine
	F
	9
	19
	?
	?
	?

	Bromine
	Br
	?
	80
	?
	45
	?

	Calcium
	Ca
	?
	40
	20
	?
	?

	Hydrogen
	H
	?
	1
	?
	?
	1

	Radon
	Rn
	86
	?
	?
	136
	?


Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Kí hiệu
	Số hiệu nguyên tử
	Số khối
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	Sodium
	Na
	11
	22
	11
	11
	11

	Fluorine
	F
	9
	19
	9
	10
	9

	Bromine
	Br
	35
	80
	35
	45
	35

	Calcium
	Ca
	20
	40
	20
	20
	20

	Hydrogen
	H
	1
	1
	1
	0
	1

	Radon
	Rn
	86
	222
	86
	136
	86



Câu 15. Khí carbon monoxide (CO) là một khí độc sinh ra khi đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy. Viết các loại phân tử CO tạo thành từ:


(a) 1 đồng vị và 3 đồng vị 


(b) 2 đồng vị và 3 đồng vị 
Hướng dẫn giải

(a) 

(b) 
Câu 16. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể (70 – 80%), cần thiết cho sức khỏe và tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể con người.  Viết các loại phân tử nước tạo thành từ 


(a) 2 đồng vị và 3 đồng vị


(b) 3 đồng vị và 3 đồng vị
Hướng dẫn giải

(a) 

(b) 




[bookmark: c26q]Câu 17. [CTST - SBT] Magnesium (Mg) là một trong những nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng của cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tim khỏe mạnh và lượng đường trong máu bình thường. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của magnesium được xác định theo phổ khối lượng như hình dưới đây (biết rằng điện tích z của các ion đồng vị của magnesium đều bằng +2): 
[image: ]
(a)  Magnesium có bao nhiêu đồng vị bền?
(b) Tính nguyên tử khối trung bình của magnesium.

Hướng dẫn giải
(a) Mg có 3 đồng vị bền.

(b) 
Câu 18. [CD-SGK]. Trong nguyên tử đồng (copper) có hai đồng vị bền là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6,354 gam đồng.
Hướng dẫn giải
Gọi phần trăm số nguyên tử của 63Cu là x% ⇒ của 65Cu là 100 – x %

Ta có: 



❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Mức độ nhận biết
Câu 1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. số khối.		B. số neutron.
C. số proton.		D. số neutron và số proton.
Câu 2. [KNTT- SBT] Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?
A. Số proton.		B. Số neutron.	
C. Số khối.		D. Nguyên tử khối.
Câu 3. Số hiệu nguyên tử cho biết
A. số proton trong hạt nhân nguyên tử. 	B. điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. số electron trong nguyên tử. 	D. Cả A, B, D đều đúng.
Câu 4. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử (kí hiệu là Z) của một nguyên tố gọi là
A. số khối.	B. nguyên tử khối.	C. số hiệu nguyên tử.	D. số neutron.

Câu 5. Kí hiệu chung của mọi nguyên tử là , trong đó A, Z và X lần lượt là
A. số khối, kí hiệu nguyên tố, số hiệu nguyên tử.	
B. số khối, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tố.
C. số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tố, số khối. 	
C. số hiệu nguyên tử, số khối, kí hiệu nguyên tố.
Câu 6. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng
A. Số proton và điện tích hạt nhân.	B. Số proton và số electron.
C. Số khối A và số neutron. 	D. Số khối A và điện tích hạt nhân.
Câu 7. Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối A, số hiệu nguyên tử (Z) theo công thức:
A. A = Z – N. 	B. N = A – Z. 	C. A = N – Z. 	D. Z = N +A.
Câu 8. Điện tích hạt nhân của nguyên tử chlorine có 17 electron là 
A. +15. 	B. +16. 	C. +17.	D. +18.
Câu 9. [KNTT- SBT] Kí hiệu nguyên tử nào sau đây được viết đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu là
A. 8. 	B. 6. 	C. 10. 	D. 14.

Câu 11. (B.13): Số proton và số neutron có trong một nguyên tử aluminium () lần lượt là
A. 13 và 14.	B. 13 và 15.	C. 12 và 14.	D. 13 và 13.

Câu 12. Số neutron trong nguyên tử  là
A. 3.	B. 7.	C. 11.	D. 4.
Câu 13. Nguyên tử P có Z=15, A=31 nên nguyên tử P có
A. 15 hạt proton, 16 hạt electron, 31 hạt neutron.	
B. 15 hạt electron, 31 hạt neutron, 15 hạt proton.
C. 15 hạt proton, 15 hạt electron, 16 hạt neutron.	
D. Khối lượng nguyên tử là 46 amu.
Câu 14. Nguyên tử X có 17 proton trong hạt nhân và số khối bằng 37. Kí hiệu nguyên tử của X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 15. Nguyên tử Y có 4 neutron và số khối bằng 7. Kí hiệu nguyên tử của Y là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 16. Nguyên tử Z có 7 neutron và 6 proton. Kí hiệu nguyên tử của Z là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 17. Nguyên tử T có 11 proton và 12 neutron. Kí hiệu nguyên tử của T là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 18. Nguyên tử X có 15 proton và 16 neutron. Kí hiệu nguyên tử của X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 19. Nguyên tử M có 20 neutron trong hạt nhân và số khối bằng 39. Kí hiệu nguyên tử của M là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 20. [CTST - SGK] Một nguyên tử X có 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21. Cặp nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hóa học ?
A. [image: ]; [image: ]	B. [image: ]; [image: ] 	C. [image: ]; [image: ]	D. [image: ]; [image: ]
Câu 22. [KNTT- SBT] Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?












A. , , .	B. , , .	C. , , .	D. , , 
Câu 23. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có
A. cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
B. cùng số neutron nhưng khác nhau về số proton.
C. cùng tổng số proton và neutron nhưng khác nhau về số electron.
D. cùng số electron nhưng khác nhau về tổng số proton và neutron.




Câu 24. Cho các nguyên tử sau: , , , . Những nguyên tử là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là: 




A. A và 	B. B và 	C. C và 	D. A và 

Câu 25. Cho các nguyên tử . Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau?



A. C và E. 	B. C và 	C. A và 	D. B và 

Câu 26. Đồng vị có cùng số khối với là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 27. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau ?








A.  và  	B.  và 	C. và . 	D.  và .
Câu 28. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào không phải đồng vị ?






A.  và  	B. 	C.  	D.  và .

[bookmark: c23a]Câu 29. [CTST - SBT] Có 3 nguyên tử: . Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?
[bookmark: c23b][bookmark: c23c][bookmark: c23d]A. X, Y.	B. Y, Z.	C. X, Z.	D. X, Y, Z.



Câu 30. Từ hai đồng vị chlorine ( và ) và đồng vị , số loại phân tử HCl có thể được tạo thành là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.



Câu 31. Từ hai đồng vị hydrogen ( và ) và đồng vị , số loại phân tử H2O có thể được tạo thành là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.




Câu 32. Từ hai đồng vị hydrogen ( và ) và hai đồng vị chlorine ( và ), số loại phân tử HCl có thể được tạo thành là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
2. Mức độ thông hiểu
Câu 33. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxygen mới có 8 proton. 
B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxygen mới có 8 neutron. 
C. Trong các nguyên tử, chỉ có nguyên tử oxygen mới có 8 electron. 

D. Cả A và 

Câu 34. [KNTT- SBT] Thông tin nào sau đây không đúng về ?
A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.	B. Số proton và neutron là 82.
C. Số neutron là 124.		D. Số khối là 206.









Câu 35. [KNTT- SBT] Cho kí hiệu các nguyên tử sau: , , , , , , , , . Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học?












A. , , .	B. , , .	C. , , .	D. , , 
Câu 36. [KNTT- SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton và số neutron.
C. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron.
D. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.
Câu 37. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.
B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số neutron (N).
D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.
Câu 38. Nhận định đúng nhất là
A. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học thì có tính chất giống nhau.
B. Tập hợp các nguyên tử có cùng số proton đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số neutron khác nhau số proton.
D. Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.
[bookmark: c19a]Câu 39. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về đồng vị?
[bookmark: c19b]A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
[bookmark: c19c]B. Những ion có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt electron là đồng vị của nhau.
[bookmark: c19d]C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.


Câu 40. Cho các kí hiệu nguyên tử sau: và , nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Cả hai là đồng vị của nguyên tố uranium. 	B. Mỗi nguyên tử đều có 92 neutron. 
C. Hai nguyên tử có cùng số electron. 	D. Hai nguyên tử có số khối khác nhau.


Câu 41. Cho các kí hiệu nguyên tử sau: và . Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. X và Y là 2 nguyên tử đồng vị. 	B. X và Y đều có 19 neutron 
C. X và Y có cùng số electron. 	D. X và Y có số khối khác nhau.



Câu 42. Cho các nguyên tử: , , . Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
B. X, Y, Z là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
C. Z và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
D. Z và X là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.



Câu 43. (A.10). Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba nguyên tử: ,  và ?
A. X và Z có cùng số khối.
B. X, Z là hai đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
D. X và Y cùng số neutron.



Câu 44. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba nguyên tử: , và ?
A. Z và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
B. X và Y có cùng số khối. 
C. X và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học
D. X và Z có cùng số neutron. 
Câu 45. Cho các nguyên tử X, Y, Z, T có các đặc điểm như sau:
(1) nguyên tử X có 17 proton và số khối bằng 35
(2) nguyên tử Y có 17 neutron và số khối 33
(3) nguyên tử Z có 17 neutron và 15 proton
(4) nguyên tử T có 20 neutron và số khối bằng 37
Những nguyên tử là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là
A. X và Y.	B. Y và T.	C. Z và Y.	D. X và T.
Câu 46. Cho 63Cu, 65Cu và 35Cl, 37Cl. Phân tử CuCl2 có phân tử khối nhỏ nhất là 
A. 35Cl63Cu35Cl. 	B. 35Cl65Cu37Cl. 	C. 37Cl65Cu37Cl. 	D. 35Cl65Cu35Cl.
Câu 47. Cho đồng 2 đồng vị 63Cu, 65Cu và oxygen có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Phân tử CuO có phân tử khối lớn nhất là 
A. 63Cu18O. 	B. 65Cu16O. 	C. 63Cu17O. 	D. 65Cu18O.
[bookmark: c22a]Câu 48. [CTST - SBT] Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Có bao nhiêu loại phân tử O2?
[bookmark: c22b][bookmark: c22c][bookmark: c22d]A. 3.	B. 6.	C. 9.	D. 12.
3. Mức độ vận dụng 






Câu 49. Cho nguyên tử các nguyên tố sau: , , , , và . 
(1) Nguyên tử X và Y có tính chất hóa học giống nhau vì có cùng điện tích hạt nhân.
(2) Nguyên tử Z và T là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
(3) Nguyên tử A và M là đồng vị của nhau do có số proton bằng số neutron.
(4) Nguyên tử X và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
Số phát biểu đúng:
A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 4
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 1, 4.
(2) Sai vì Z, T có số proton khác nhau nên không phải đồng vị của một nguyên tố hóa học.
(3) Sai vì A, M có số proton khác nhau nên không phải đồng vị của một nguyên tố hóa học.





Câu 50. Carbon có hai đồng vị bền ( và ); oxygen có ba đồng vị (,  và ), số loại phân tử CO có thể được tạo thành là
A. 2.	B. 4.	C. 6.	D. 9.
Hướng dẫn giải







Câu 51. Oxygen có ba đồng vị (,  và ), carbon có hai đồng vị ( và ). Số loại phân tử CO2 có thể được tạo thành là
A. 6.	B. 9.	C. 12.	D. 18.
Hướng dẫn giải









Câu 52. [KNTT- SBT] Nitrogen có hai đồng vị bền là  và . Oxygen có ba đồng vị bền là , , . Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là
A. 3.	B. 6.	C. 9.	D. 12.
Hướng dẫn giải




⇒ Có 12 loại phân tử NO2 tạo thành






Câu 53. Oxygen có ba đồng vi (,  và ), hydrogen có ba đồng vị (,  và ). Số loại phân tử H2O có thể được tạo thành là
A. 6.	B. 12.	C. 18.	D. 24.
Hướng dẫn giải



Thay ta thu được thêm 12 công thức nữa ⇒ Tổng 18 loại phân tử H2O.
Câu 54. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:
(1) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
(3) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
[bookmark: c18a]Số phát biểu không đúng là
[bookmark: c18b][bookmark: c18c][bookmark: c18d]A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Bao gồm 2, 3, 5.
(2) Sai vì tổng số proton và số neutron mới là số khối.
(3) Sai vì khối lượng tuyệt đối của nguyên tử là tổng khối lượng p, n, e; số khối chỉ là tương đối.
(5) Sai vì đồng vị là các nguyên tử có cùng số p nhưng khác nhau về số n.
Câu 55. [CTST - SBT] Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của một nguyên tố hóa học:
(1) Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau.
(2) Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau.
(3) Các đồng vị có cùng số electron ở vỏ nguyên tử.
(4) Các đồng vị có cùng số proton nhưng khác nhau về số khối.
[bookmark: c20a]Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
[bookmark: c20b][bookmark: c20c][bookmark: c20d]A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Bao gồm: 1, 2, 3, 4.


CĐ3
CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ




KIẾN THỨC CẦN NHỚ


I. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử - Orbital nguyên tử
♦ Mô hình nguyên tử
Mô hình của Rutherford – Bohr
Mô hình hiện đại
- Các electron chuyển động trên những quỹ đạo tròn hoặc bầu dục xác định quanh hạt nhân.
- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.
♦ Orbital nguyên tử (AO)
- Khái niệm: Orbital nguyên tử (kí hiệu AO) là khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử mà xác xuất tìm thấy electron trong khu vực đó là lớn nhất (khoảng 90%)
- Hình dạng của một số AO:
AO s hình cầu
AO p hình số 8 nổi
[image: ]
[image: ]
II. Lớp và phân lớp electron
[image: ]
III. Cấu hình electron của nguyên tử
♦ Các nguyên lý và quy tắc
Nguyên lý vững bền
Nguyên lý Pauli
Quy tắc Hund
- Ở trạng thái cơ bản, các electron chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …
- Mỗi AO chỉ chứa tối đa 2e và có chiều tự quay ngược nhau.
- AO chứa 1e ⇒ electron độc thân
- AO chứa 2e ⇒ electron ghép đôi
- Các electron phân bố vào các AO sao cho số electron độc thân là tối đa.
♦ Cách viết cấu hình electron nguyên tử
+ Bước 1: Xác định số electron của nguyên tử (Z).
+ Bước 2: Điền các electron vào các phân lớp theo mức năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s… 
+ Bước 3: (Z > 20) Viết cấu hình electron theo thứ tự lớp, phân lớp: 1s2s2p3s3p3d4s4p5s…
+ Bước 4 (theo ô AO): Biểu diễn cấu hình e theo ô AO tuân theo các nguyên lý và quy tắc.
- Cấu hình electron của một số khí hiếm: [He]: 1s2; [Ne]: 1s22s22p6; [Ar]: 1s22s22p63s23p6.
IV. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng
Số e lớp ngoài cùng
1, 2, 3e
4e
5, 6, 7e
8e (He, 2e)
Loại nguyên tố
Kim loại
KL hoặc PK
Phi kim
Khí hiếm

































❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN
♦ VÍ DỤ MINH HỌA
Câu 1. [CD - SGK] Trả lời những câu hỏi sau đây liên quan đến mô hình Rutherford – Bohr và mô hình hiện đại về nguyên tử.
(a) Vì sao còn gọi mô hình Rutherford –  Bohr là mô hình hành tinh nguyên tử?
(b) Theo mô hình hiện đại, orbital p có hình số tám nổi với hai phần (còn gọi là hai thùy) giống hệt nhau. Xác suất tìm thấy electron ở mỗi thùy là khoảng bao nhiêu phần trăm?
(c) So sánh sự giống và khác nhau giữa mô hình Rutherford - Bohr và mô hình hiện đại về nguyên tử.
Hướng dẫn giải
(a) Vì theo mô hình Rutherford –  Bohr thì coi các electron quay xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời.
(b) Khoảng 45%.
(c) 
	
	Mô hình Rutherford - Bohr
	Mô hình hiện đại

	Giống nhau
	Khối lượng tập trung chủ yếu ở hạt nhân, electron càng xa hạt nhân thì năng lượng càng cao

	Khác nhau
	Các electron chuyển động theo quỹ đạo tròn hoặc bầu dục.
	Các electron chuyển động không theo quỹ đạo xác định.



Câu 2. [CD - SGK] Những phát biểu nào sau đây là đúng?
(a) Orbital 1s có dạng hình cầu, orbital 2s có dạnh hình số tám nổi.
(b) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 1s thấp hơn năng lượng của electron thuộc AO 2s.
(c) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 2s thấp hơn năng lượng của electron thuộc AO 2p.
(d) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 2s gần bằng năng lượng của electron thuộc AO 2p.
Hướng dẫn giải
(a) Sai vì các orbital s đều có dạng hình cầu.
(b) Đúng.
(c) Đúng.
(d) Đúng.
Câu 3. [KNTT - SGK] Chlorine (Z=17) thường được sử dụng để khử trùng nước máy trong sinh hoạt. Viết cấu hình electron của nguyên tử chlorine và cho biết tại sao chlorine là phi kim?
Hướng dẫn giải
Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5. Chlorine có 7e ở lớp ngoài cùng nên là nguyên tố phi kim.
Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử phosphorus (P) là 1s22s22p63s23p3. Hỏi
(a) Nguyên tử P có bao nhiêu electron?
(b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố P là bao nhiêu?
(c) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron?
(d) P là nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao?
(e) Viết cấu hình electron của P dưới dạng ô orbital và cho biết P có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản.
Hướng dẫn giải
(a) 15e; (b) Z = 15; (c) P có 3 lớp e: lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8e, lớp 3 có 5e; (d) P là phi kim vì lớp e ngoài cùng có 5e.

(e) Cấu hình electron dạng ô orbital: ⇒ P có 3e độc thân

Câu 5. Cho các nguyên tố: Oxygen (O, Z = 8); neon (Ne, Z = 10); sodium (Na, Z = 11); Aluminium (Al, Z = 13); sunfur (S, Z = 16); bromine (Br, Z = 35).
(a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.
(b) Xác định số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố trên?
(c) Trong các nguyên tố trên, nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao?
Hướng dẫn giải
	
	Cấu hình e
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng
	Loại nguyên tố

	O (Z = 8)
	1s22s22p4
	2
	6
	Phi kim

	Ne (Z = 10)
	1s22s22p6
	2
	8
	Khí hiếm

	Na (Z = 11)
	1s22s22p63s1
	3
	1
	Kim loại

	Al (Z = 13)
	1s22s22p63s23p1
	3
	3
	Kim loại

	S (Z = 16)
	1s22s22p63s23p4
	3
	6
	Phi kim

	Br (Z = 35)
	1s22s22p63s23p63d104s24p5
	4
	7
	Phi kim



Câu 6. Viết cấu hình electron của các nguyên tố trong các trường hợp sau:
(a) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5.
(b) Mức năng lượng cao nhất ở phân lớp 4s, lớp ngoài cùng có 2e.
(c) Có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 5e.
(d) Tổng số electron trên phân lớp p là 8.
(e) Tổng số electron trên phân lớp s là 6.
Hướng dẫn giải
(a) 1s22s22p63s23p5
(b) 1s22s22p63s23p64s2
(c) 1s22s22p63s23p3
(d) 1s22s22p63s23p2
(e) 1s22s22p63s2
[image: ]Câu 7. [CTST - SBT] X được làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng nhiệt độ nhờ có  tính hấp thụ bức xạ điện từ mặt trời khá tốt. Y là một trong những thành phần điều chế nước Javen tẩy trắng quần áo, sợi vải. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn một nguyên tử X là 8 hạt. Viết cấu hình electron của X, Y và cho biết X, Y là nguyên tố nào?
Hướng dẫn giải
X: 1s22s22p63s23p1 ⇒ X là Al (aluminium hay nhôm)
ZX = 13 ⇒ 2ZY – 2.13 = 8 ⇒ ZY = 17
Y: 1s22s22p63s23p5 ⇒ Y là Cl (chlorine)
Câu 8. [CTST - SBT] Cho các nguyên tố: 7N; 12Mg; 18Ar và 24Cr. 
(a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô orbital của các nguyên tố trên và xác định số electron độc thân của từng nguyên tố.
	  (b) Hãy cho biết các nguyên tố này là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình dạng ô orbital
	Số e độc thân
	Loại nguyên tố

	7N
	

1s22s22p3
	3
	Phi kim

	12Mg
	

1s22s22p63s2
	0
	Kim loại

	18Ar
	

1s22s22p63s23p6
	0
	Khí hiếm

	24Cr
	

1s22s22p63s23p63d54s1
	5
	Kim loại



Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron và electron là 28, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 8 hạt.
(a) Tính số proton, neutron và electron của X.
(b) Xác định số khối và viết kí hiệu nguyên tử của X.
(c) Viết cấu hình electron của X.
Hướng dẫn giải


Câu 10. [KNTT - SBT] Hợp chất A có công thức M4X3. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong phân tử A là 214. Tổng số hạt proton, neutron, electron của [M]4 nhiều hơn so với [X]3 trong A là 106.
	(a) Xác định công thức hóa học của A.
	(b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử tạo nên A.
Hướng dẫn giải


Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1; C (Z = 6): 1s22s22p2.
Câu 11. [CD - SGK] Cấu hình electron của ion được thiết lập bằng cách nhận hoặc nhường electron, bắt đầu từ phân lớp ngoài cùng của cấu hình electron nguyên tử tương ứng.
	(a)  Viết cấu hình electron của ion Na+ và ion Cl- .
	(b) Nguyên tử Cl nhận 1 electron để trở thành ion Cl- , electron này xếp vào AO thuộc lớp nào của Cl? AO đó là AO trống, chứa 1 hay 2 electron?
Hướng dẫn giải
(a) Na (Z = 11): 1s22s22p63s1 → Na+: 1s22s22p6
      Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 → Cl-: 1s22s22p63s23p6


(b) Cl:  ⇒ Cl-: 
⇒ 1e của Cl nhận thêm được điền vào AO thuộc lớp 3, AO đó chứa đã chứa 1e.
Câu 12. Cho các nguyên tố sau: N (Z = 7), Ti (Z = 22), Fe (Z = 26), Cr (Z = 24), Cu (Z = 29). 
(a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố trên.
(b) Viết cấu hình electron của các ion N3-, Fe3+, Cr2+, Cu2+.

Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình e của nguyên tử
	Cấu hình e của ion

	N (Z = 7)
	1s22s22p3
	N3-: 1s22s22p6

	Ti (Z = 22)
	1s22s22p63s23p63d24s2
	

	Fe (Z = 26)
	1s22s22p63s23p63d64s2
	Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

	Cr (Z = 24)
	1s22s22p63s23p63d54s1
	Cr2+:1s22s22p63s23p63d4

	Cu (Z = 29)
	1s22s22p63s23p63d104s1
	Cu2+:1s22s22p63s23p63d9



[image: ]Câu 13. X là một trong những thành phần điều chế nước Javen tẩy trắng quần áo, sợi vải. Y là một khoáng chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của hệ xương khớp. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p6. Viết cấu hình e nguyên tử của X, Y dưới dạng ô orbital và xác định số electron độc thân của hai nguyên tố ở trạng thái cơ bản.
Hướng dẫn giải

X: 1s22s22p63s23p5:    có 1e độc thân.

Y: 1s22s22p63s23p64s2:  không có e độc thân.

♦ BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 14. Cấu hình electron của nguyên tố aluminium (nhôm) là 1s22s22p63s23p1. Hỏi:
(a) Nguyên tử nhôm có bao nhiêu electron?
(b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm là bao nhiêu?
(c) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron?
(a) Nhôm là nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao?
Hướng dẫn giải
Al có 13e; số hiệu nguyên tử là 13; có 3 lớp e: lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8e, lớp 3 có 3e ⇒ kim loại.
Câu 15. Cho các nguyên tố sau: C (Z=6); F (Z=9); Mg (Z=12); Si (Z=14); K (Z=19).
(a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.
(b) Xác định số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố trên?
(c) Trong các nguyên tố trên, nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao?
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình e nguyên tử
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng
	Loại nguyên tố

	C (Z = 6)
	1s22s22p2
	2
	4
	Phi kim

	F (Z = 9)
	1s22s22p5
	2
	7
	Phi kim

	Mg (Z = 12)
	1s22s22p63s2
	3
	2
	Kim loại

	Si (Z = 14)
	1s22s22p63s23p2
	3
	4
	Phi kim

	K (Z = 19)
	1s22s22p63s23p64s1
	4
	1
	Kim loại



Câu 16. Viết cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tố trong các trường hợp sau:
(a) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s1.
(b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1.
(c) Tổng số electron trên phân lớp s là 7.
(d) Nguyên tử A, có số e ở phân lớp 4s gấp đôi số e ở phân lớp 3d.
Hướng dẫn giải
(a) 1s22s22p63s1;                (b) 1s22s22p63s23p64s1; 1s22s22p63s23p63d54s1; 1s22s22p63s23p63d104s1
(c) 1s22s22p63s23p64s1;      (d) 1s22s22p63s23p63d14s2
Câu 17. [CTST - SBT] X được dùng làm chất bán dẫn trong kĩ thuật vô tuyến điện, chế tạo pin mặt trời. Nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Xác định số hiệu nguyên tử nguyên tố X và tên nguyên tố X. Viết cấu hình electron của X.
Hướng dẫn giải
Z = E = 3 ⇒ A = 3 + 4 = 7 ⇒ X là Li
Li (Z = 3): 1s22s1
Câu 18. [CTST - SBT] Một nguyên tố mà nguyên tử có 4 lớp electron, có mức năng lượng cao nhất ở phân lớp 3d, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Hãy tính tổng số electron s và electron p của nguyên tố này.
Hướng dẫn giải
Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63dx4s2 ⇒ tổng electron s và p là 20.

Câu 19. [CTST - SBT] A dùng để chế tạo đèn có độ sáng cao. Nguyên tử A có electron ở phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s. Viết cấu hình electron của nguyên tử A và tên nguyên tố 
Hướng dẫn giải
Cấu hình của A: 1s22s22p63s23p63d14s2 ⇒ A là scandium (Sc).

Câu 20. [CTST - SBT] Nguyên tố A có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố B có phân lớp electron cuối cùng là 3p5. Viết cấu hình electron đầy đủ của A, B và xác định tên A, 
Hướng dẫn giải
A có 3 trường hợp: 
1s22s22p63s23p64s1 ⇒ Potassium (K).
1s22s22p63s23p63d54s1 ⇒ Chromium (Cr).
1s22s22p63s23p63d104s1 ⇒ Copper (Cu).
B: 1s22s22p63s23p5 ⇒ Chlorine (Cl)
[image: ]Câu 21. [KNTT - SGK] Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng,... Nguyên tố Y ở dạng YO43-, đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng YO43-, để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p3. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y. Tính số electron trong các nguyên tử X và Y. Nguyên tố X và Y có tính kim loại hay phi kim?
Hướng dẫn giải
X: 1s22s22p63s23p1 ⇒ X có 13e, có 3e ở lớp ngoài cùng ⇒ X là kim loại (Al).
Y: 1s22s22p63s23p3 ⇒ Y có 15e, có 5e ở lớp ngoài cùng ⇒ Y là phi kim (P).
[image: ]Câu 22. [KNTT - SGK] Silicon được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp: gốm, men sứ, thủy tinh, luyện thép, vật liệu bán dẫn,… Hãy biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử silicon (Z=14) theo ô orbital, chỉ rõ việc áp dụng các nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli và quy tắc Hund.
Hướng dẫn giải

Si (Z = 14) :1s22s22p63s23p2: 
Nguyên lí vững bền: Các e được sắp xếp theo mức năng lượng từ thấp đến cao (1s → 3p)
Nguyên lí Pauli: Các AO từ phân lớp 1s đến 3s đều chứa 2e có chiều quay ngược nhau.
Quy tắc Hund: Phân lớp 3p có 3AO nhưng có 2e nên phân bố ở 2AO để đảm bảo số e độc thân tối đa
Câu 23. Cho các nguyên tố: 4Be; 10Ne; 13Al và 16S. 
(a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô orbital của các nguyên tố trên và xác định số electron độc thân của từng nguyên tố.
	  (b) Hãy cho biết các nguyên tố này là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình e
	Cấu hình ô orbital
	Số e độc thân
	Loại nguyên tố

	4Be
	1s22s2
	

	0
	Kim loại

	10Ne
	1s22s22p6
	

	0
	Khí hiếm

	13Al
	1s22s22p63s23p1
	

	1
	Kim loại

	16S
	1s22s22p63s23p4
	

	2
	Phi kim



Câu 24. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron và electron là 52, trong đó số hạt không mang điện hơn số hạt mang điện âm là 1 hạt.
(a) Tính số proton, neutron và electron của X.
(b) Xác định số khối và viết kí hiệu nguyên tử của X.
(c) Viết cấu hình electron của X.
Hướng dẫn giải


Câu 25. Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 18.
(a) Xác định nguyên tử khối của X. 
(b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
Hướng dẫn giải

(a) 
(b) X ( Z = 6): 1s22s22p2
Câu 26. Cho các nguyên tố: Na (Z=11); Al (Z=13); S (Z = 16); Cl (Z=17), Ni (Z = 28), Zn (Z = 30).
(a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.
(b) Viết cấu hình electron của các ion Na+, Al3+, S2-, Cl-.
(c) Nhận xét về số electron của các ion dương và ion âm trong trường hợp trên.
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình e của nguyên tử
	Cấu hình e của ion

	Na (Z = 11)
	1s22s22p63s1
	Na+: 1s22s22p6

	Al (Z = 13)
	1s22s22p63s23p1
	Al3+: 1s22s22p6

	S (Z  =16)
	1s22s22p63s23p4
	S2-: 1s22s22p63s23p6

	Cl (Z = 17)
	1s22s22p63s23p5
	Cl-: 1s22s22p63s23p6

	Ni (Z = 28)
	1s22s22p63s23p63d84s2
	

	Zn (Z = 30)
	1s22s22p63s23p63d104s2
	


Các ion dương Na+ và Al3+ có cùng số e và là số e của khí hiếm Ne.
Các ion âm S2- và Cl- có cùng số e và là số e của khí hiếm Ar.

[image: ]Câu 27. [CTST - SBT]  Hợp chất có công thức M2X (được sử dụng trong sản xuất xi măng, phân bón) có tổng số hạt là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34. Viết cấu hình electron của M và X. Viết công thức phân tử của hợp chất M2X.
Hướng dẫn giải


M (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ Potassium (K)
X (Z = 8): 1s22s22p4 ⇒ Oxygen (O)
⇒ M2X là K2O

❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Mức độ nhận biết
Câu 1. [KNTT - SBT] Orbital nguyên tử là 
A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.
B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.
C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.
D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định. 
Câu 2. [KNTT - SGK] Orbital s có dạng
A. hình tròn.	B. hình số 8 nổi.	C. hình cầu.	D. hình bầu dục.
Câu 3. [KNTT - SBT] Các lớp electron được đánh số từ trong ra ngoài bằng các số nguyên dương: n=1,2,3,… với tên gọi là các chữ cái in hoa là
A. K, L, M, O,…	B. L, M, N, O,…	C. K, L, M, N, …	D. K, M, N, O, …
Câu 4. [KNTT - SBT] Các phân lớp trong mỗi lớp electron được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường theo thứ tự là 
A. s, d, p, f,…	B. s, p, d, f,…	C. s, p, f, d,…	D. f, d, p, s,…
Câu 5. [KNTT - SBT] Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa
A. 1 electron.	B. 2 electron.	C. 3 electron.	D. 4 electron.
Câu 6. [KNTT - SBT] Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng
A. 1, 3, 5.	B. 1, 2, 4.	C. 3, 5, 7.	D. 1, 2, 3.
Câu 7. [KNTT - SBT] Phân lớp 3d có số electron tối đa là
A. 6.	B. 18.	C. 14.	D. 10.
Câu 8. [KNTT - SBT] Lớp L có số phân lớp electron bằng
A. 1.	B. 2.	C. 3	D. 4
Câu 9. [KNTT - SBT] Lớp M có số orbital tối đa bằng
A. 3.	B. 4.	C. 9.	D. 18.
[bookmark: _Hlk106721735]Câu 10. [KNTT - SBT] Lớp M có số electron tối đa bằng
A. 3	B. 4.	C. 9.	D. 18.
Câu 11. Kí hiệu phân lớp nào sau đây không đúng?
A. 1s.	B. 2p.	C. 3s.	D. 2d.
Câu 12. Số electron tối đa trong lớp n là
A. n2.	B. 2n2.	C. 0,5n2.	D. 2n.
Câu 13. Ở lớp n = 3, số electron tối đa có thể có là
A. 9.	B. 18.	C. 6.	D. 3.
[bookmark: _Hlk106720542]Câu 14. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?
A. Nguyên lí vững bền.	B. Quy tắc Hund.	C. Nguyên lí Pauli.	D. Quy tắc Pauli.
Câu 15. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp electron dựa vào nguyên lý hay quy tắc nào sau đây?
A. Nguyên lí vững bền và nguyên lí Pauli.	B. Nguyên lí vững bền và quy tắc Hund.
C. Nguyên lí Pauli và quy tắc Hund.	D. Nguyên lí vững bền và quy tắc Pauli.
Câu 16. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào
A. nguyên tử khối tăng dần.	B. điện tích hạt nhân tăng dần.
C. số khối tăng dần.		D. mức năng lượng electron.
Câu 17. [KNTT - SBT] Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng
A. lần lượt từ cao đến thấp.	B. lần lượt từ thấp đến cao.
C. bất kì.		D. từ mức thứ hai trở đi.
Câu 18. Các electron được điền theo thứ tự nào sau đây? 
A. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, …	B. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, …
C. 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3p, 3d, …	D. 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, …
Câu 19. [KNTT - SBT] Cách biểu diễn electron trong AO nào sau đây không tuân theo nguyên lí Pauli?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 20. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 21. Cấu hình electron của nguyên tử He (Z = 2) là
A. 1s1.	B. 1s12s1.	C. 2s2.	D. 1s2.
Câu 22. Cấu hình electron của nguyên tử Li (Z = 3) là
A. 1s3.	B. 1s22p1.	C. 1s22s1.	D. 2s22p1.
Câu 23. Cấu hình electron của nguyên tử C (Z = 6) là
A. 1s22s22p6.	B. 1s22s22p2.	C. 1s22s22p4.	D. 2s22p4.
Câu 24. [CTST - SBT] Cấu hình electron nào sau đây là của fluorine (Z = 9)
A. 1s22s22p3. 	B. 1s22s22p4. 	C. 1s22s32p4. 	D. 1s22s22p5. 
Câu 25. [KNTT - SGK] Nguyên tử của nguyên tố sodium (Z=11) có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s2.	B. 1s22s22p6.	C. 1s22s22p63s1.	D. 1s22s22p53s2.
Câu 26. Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z = 13) là
A. 1s22s22p63s23p2.		B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s22p63s23p1.		D. 1s22s22p63s23p3.
Câu 27. Cấu hình electron của nguyên tử P (Z = 15) là
A. 1s22s22p63s23p3.		B. 1s22s22p63s23p5.
C. 1s22s22p63s23p13d2.		D. 1s22s22p63s23p23d1.
Câu 28. Cấu hình electron của nguyên tử Cl (Z = 17) là
A. 1s22s22p63s23p6.		B. 1s22s22p63s23p5.
C. 1s22s22p63s23p3.		D. 1s22s22p63s23p4.
Câu 29. Cấu hình electron của nguyên tử Ca (Z = 20) là
A. 1s22s22p63s23p64s1.		B. 1s22s22p63s23p64s2.
C. 1s22s22p63s23p64s24p1.		D. 1s22s22p63s23p64p2.
Câu 30. (Q.15): Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 15.	B. 13.	C. 27.	D. 14.
Câu 31. (M.15): Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 12.	B. 13.	C. 11.	D. 14.
Câu 32. Cấu hình electron nào sau đây không phải là của khí hiếm?
A. 1s22s22p6.		B. 1s22s22p63s23p6.
C. 1s22s22p63s23d6.		D. 1s22s22p63s23p63d104s24p6.
Câu 33. Cấu hình electron nào sau đây là của khí hiếm?
A. 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6.	B. 1s22s22p63s23p6.
C. 1s22s22p63s23p63d104s24p6.	D. Cả A, B, C đều đúng.
2. Mức độ thông hiểu
Câu 34. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4. 	B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4. 
C. Số orbital có trong lớp N là 9. 	D. Số orbital có trong lớp M là 8. 
Câu 35.  [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất. 
B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
C. Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
D. Lớp N có 4 orbital.
Câu 36. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng khi nói về các orbital trong một phân lớp electron?
A. Có sự định hướng không gian. 
B. Có cùng mức năng lượng. 
C. Khác nhau về mức năng lượng. 
D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.
Câu 37.  [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lớp M có 9 phân lớp. 		B. Lớp L có 4 orbital. 
C. Phân lớp p có 3 orbital. 	D. Năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất.
Câu 38. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong một nguyên tử thì số neutron luôn bằng số electron.
B. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron.
D. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp. 
B. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng khác nhau.
C. Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái viết thường s, p, d, f, …
D. Lớp n = 1 là lớp gần hạt nhân nhất. 
Câu 40. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
C. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.
D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
Câu 41. [CTST - SBT] Nguyên tử của nguyên tố phosphorus (Z = 15) có số electron độc thân là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 42. [KNTT - SGK] Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là
A. 8. 	B. 9. 	C. 11. 	D. 10.
Câu 43. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron là 1s22s22p4. Số electron độc thân của M là 
A. 3. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 0.
Câu 44. (A.14): Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là
A. Si (Z=14).	B. O (Z=8).	C. Al (Z=13).	D. Cl (Z=17).
Câu 45. (C.13): Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là
A. 7.	B. 6.	C. 8.	D. 5.
Câu 46. Cấu hình electron của nguyên tử Fe (Z = 26) là: 
A. 1s22s22p63s23p64s24p5.		B. 1s22s22p63s23p63d64s2.
C. 1s22s22p63s23p63d8.		D. 1s22s22p63s23p64s24d5.
Câu 47. Cấu hình electron của nguyên tử Zn (Z = 30) là: 
A. [Ar]3d104s2.	B. [Ne]3d10.	C. [Ne]3d104s2.	D. [Ar]3d24s24p6.
Câu 48. Cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) là: 
A. [Ar]3d54s2.	B. [Ne]3d7.	C. [Ne]3d54s2.	D. [Ar]4s24p5.
Câu 49. Cấu hình electron của nguyên tử Co (Z = 27) là: 
A. [Ar]3d74s2.	B. [Ne]3d6.	C. [Ne]3d64s2.	D. [Ar]4s24p4.
Câu 50. Trong trường hợp nào dưới đây, X là khí hiếm?
A. ZX = 18.	B. ZX = 19.	C. ZX = 20.	D. ZX = 16.
Câu 51. Trong trường hợp nào dưới đây, Y không phải là khí hiếm?
A. ZY = 10.	B. ZY = 18.	C. ZY = 26.	D. ZY = 36.
Câu 52. Trong trường hợp nào dưới đây, A không phải là khí hiếm?
A. ZA = 2.	B. ZA = 8.	C. ZA = 10.	D. ZA = 18.
Câu 53. [KNTT - SBT] Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 14. Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X điền vào lớp, phân lớp nào sau đây?
A. K, s. 	B. L, p.	C. M, p.	D. N, d.
Câu 54. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố Y có 14 electron ở lớp thứ ba. Thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng là: 1s2s2p3s3p4s3d... Cấu hình electron của nguyên tử Y là
A. 1s22s22p63s23p64s23d6.		B. 1s22s22p63s23p63d64s2.
C. 1s22s22p63s23p63d8.		D. 1s22s22p63s23p63d6.
Câu 55. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp 3d2. Tổng số electron của nguyên tử nguyên tố X là
A. 18.	B. 20.	C. 22. 	D. 24.
Câu 56. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X và Y lần lượt là
A. 13 và 15.	B. 12 và 14.	C. 13 và 14.	D. 12 và 15.
Câu 57. [CTST - SBT] Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi trong các động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron ngoài cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của cobalt là 
A. 24.	B. 25.	C. 27.	D. 29.
Câu 58. (B.14): Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s22s22p6. Nguyên tố X là
A. O (Z=8).	B. Mg (Z=12).	C. Na (Z=11).	D. Ne (Z=10).

Câu 59. [KNTT - SBT] Số proton, neutron và electron của lần lượt là 
A. 24, 28, 24.	B. 24, 28, 21.	C. 24, 30, 21.	D. 24, 28, 27.

Câu 60. [KNTT - SBT] Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion  là
A. 52.	B. 35.	C. 53.	D. 51.
Câu 61. [KNTT - SBT] Anion X2- có cấu hình electron là 1s22s22p6. Cấu hình electron của X là
A. 1s22s2.	B. 1s22s22p63s2.	C. 1s22s22p4.	D. 1s22s22p53s1.
Câu 62. [KNTT - SBT] Ion O2- không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?
A. Ne.	B. F-.	C. Cl-.	D. Mg2+.
Câu 63. [KNTT - SBT] Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Tổng số electron ở lớp vỏ của X2- là 
A. 18.	B. 16.	C. 9.	D. 20.
Câu 64. [KNTT - SBT] Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. Na+.	B. Al3+.	C. Cl-. 	D. Fe2+.
Câu 65. Cho biết: ZLi = 3, ZF = 9, ZNe = 10, ZNa = 11, ZAr = 18, ZK = 19. Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: 
A. Na+, Cl-, Ar.	B. Li+, F-, Ne.	C. Na+, F-, Ne.	D. K+, Cl-, Ar.
Câu 66. Cho biết ZFe = 26, ZAl = 13. Cấu hình electron của ion Al3+ và Fe2+ lần lượt là:
A. 1s22s22p6 và 1s22s22p63s23p63d6.	B. 1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p63s23p63d64s2.
C. 1s22s22p63s23p63d5 và 1s22s22p6.	D. 1s22s22p63s23p4 và 1s22s22p63s23p63d84s2.
Câu 67. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion M2+ là
A. 1s22s22p63s23p6.		B. 1s22s22p63s23p64s1.
C. 1s22s22p63s23p63d1.		D. 1s22s22p63s23p64s2.
Câu 68. (A.11): Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là
A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2.		B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3.
C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3.		D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2.
Câu 69. (A.07): Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:
A. Na+, Cl-, Ar.	B. Li+, F-, Ne.	C. Na+, F-, Ne.	D. K+, Cl-, Ar.
Câu 70. Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron là 1s22s22p6?
A. Mg2+, Na+, F-.	B. Ca2+, K+, Cl-.	C. Ca2+, K+, F-.	D. Mg2+, K+, Cl-.
Câu 71. Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6?
A. Mg2+, Na+, F-.	B. Ca2+, K+, Cl-.	C. Mg2+, Li+, F-.	D. Mg2+, K+, Cl-.
Câu 72. Các ion nào sau đây có cấu hình electron giống nhau?
A. Mg2+, Li+, Cl-.	B. Mg2+, K+, F-.	C. Mg2+, Ca2+, Cl-.	D. Mg2+, Na+, F-.
Câu 73. (M.15): Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:
A. X, Y, E.	B. X, Y, E, T.	C. E, T.	D. Y, T.
Câu 74. [KNTT - SBT] Cho nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 46, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Cấu hình electron nguyên tử của R là
A. [Ne]3s23p3.	B. [Ne]3s23p5.	C. [Ar]3d14s2.	D. [Ar]4s2.
Câu 75. [KNTT - SGK] Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. X là
A. Cl.	B. Ca. 	C. K. 	D. S.
Câu 76. [KNTT - SBT] Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 13. Cấu hình electron của nguyên tử X là
A. 1s22s22p3.	B. 1s22s22p2.	C. 1s22s22p1.	D. 1s22s2.
3. Mức độ vận dụng 
Câu 77. Cho các cấu hình electron sau: 
(1) 1s22s1. 	          (4) 1s22s22p63s23p1 	                       (7) 1s2.
(2) 1s22s22p4. 	          (5) 1s22s22p63s23p63d54s1       (8) 1s22s22p63s23p5. 
(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p5     (6) 1s22s22p63s23p2                 (9) 1s22s22p3. 
Số cấu hình electron của nguyên tố phi kim là
A. 4 	B. 5 	C. 6 	D. 7
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 2, 3, 6, 8, 9.
Câu 78. Cho các cấu hình electron sau: 
(1) 1s22s22p3. 	              (2) 1s22s22p63s23p64s1.               (3) 1s22s22p63s23p1
(4) 1s22s22p4. 	              (5) 1s22s22p63s23p63d54s2          (6) 1s22s22p63s23p5. 
(7) 1s22s22p63s23p63d104s24p5         (8) 1s22s22p63s23p2                     (9) 1s22s22p63s1. 
Số cấu hình electron của nguyên tố kim loại là
A. 4 	B. 5 	C. 6 	D. 7
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 2, 3, 5, 9.

Câu 79. Cho các phát biểu về nguyên tử :
(1) X có tổng các hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20.
(2) X có số hạt neutron nhiều hơn proton là 4.
(3) X có 4 lớp electron.
(4) Cấu hình electron của X là [Ar]3d44s2
(5) X là kim loại.
Số phát biểu đúng là 
A. 3 	B. 2 	C. 4 	D. 1
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 1, 2, 3, 5.
(4) Sai vì cấu hình của X là [Ar]3d54s1
Câu 80. Cho các phát biểu sau 
(1) Phân lớp d có tối đa 10 e
(2) Phân lớp đã điền số electron tối đa được gọi là phân lớp electron bão hòa. 
(3) Nguyên tử nguyên tố kim loại thường có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
(4) Nguyên tử nguyên tố khí hiếm thường có 5 hoặc 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.
(5) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
(6) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử trung hòa điện.
Số phát biểu đúng là 
A. 2 	B. 1 	C. 4 	D. 3
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 1, 2, 3, 6.
(4) Sai vì khí hiếm thường có 8e ở lớp ngoài cùng, riêng He là 2e.
(5) Sai vì các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau, các e trên cùng một phân lớp mới có năng lượng bằng nhau.

Câu 81.  [CTST - SBT] Nguyên tử Fe có cấu hình . Cho các phát biểu sau về Fe:
(1) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 8 electron ở lớp ngoài cùng.
(2) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 30 neutron ở trong hạt nhân.
(3) Fe là một phi kim.
(4) Fe là nguyên tố d.
Trong các phát biểu trên, phát biểu nào là đúng
A. (1), (2), (3) và (4).		B. (1), (2) và (4).
C. (2) và (4).		D. (2), (3) và (4).
Hướng dẫn giải
Bao gồm: 2, 4.
Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63s64s2.
(1) Sai vì Fe có 2e ở lớp ngoài cùng (lớp 4), có 8e hóa trị.
(3) Sai vì Fe là kim loại.
Câu 82. (A.12): Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 10.	B. 11.	C. 22.	D. 23.
Hướng dẫn giải
Cấu hình e của nguyên tử R : 1s22s22p63s1 ⇒ Z = 11 ⇒ Tổng hạt mang điện trong R là 2Z = 22.
Câu 83. (B.10): Một ion M3+ có tổng số hạt proton, neutron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1.	B. [Ar]3d64s2.	C. [Ar]3d64s1.	D. [Ar]3d34s2.
Hướng dẫn giải


Câu 84. (C.09): Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là
A. kim loại và kim loại.		B. phi kim và kim loại.
C. kim loại và khí hiếm.		D. khí hiếm và kim loại.
Hướng dẫn giải
X : 1s22s22p63s23p5 ⇒ 5e lớp ngoài cùng ⇒ X là phi kim.
Y : 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ 1e lớp ngoài cùng ⇒ Y là kim loại.
Câu 85. 1. [CTST - SBT] Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi để chống đóng băng và khử băng như một chất bảo quản. Nguyên tố Y là nguyên tố thiết yếu cho các cơ thể sống, đồng thời nó được sử dụng nhiều trong việc sản xuất phân bón. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có một electron ở lớp ngoài cùng là 4s. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tử X và Y lần lượt là
A. khí hiếm và kim loại. 		B. kim loại và khí hiếm.
C. kim loại và kim loại. 		D. phi kim và kim loại.
Hướng dẫn giải
X: 1s22s22p63s23p4 ⇒ có 6e ngoài cùng nên X là phi kim.
Y: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có 1e ngoài cùng nên Y là kim loại.
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10 ĐIỀU THẦY BÌNH DẠY


1. Thành phần cấu tạo nguyên tử:
Hạt
Kí hiệu
Khối lượng (kg)
Khối lượng (amu)
Điện tích (C)
Điện tích tương đối
Hạt nhân
Proton
p
1,673.10-27

1
+1,602.10-19
+1

Neutron
n
1,675.10-27

1
0
0
Vỏ
Electron
e
9,109.10-31

0,00055
-1,602.10-19
-1


2. 1nm = 10-9 m; 1pm = 10-12m;  1=10-10m; 1nm = 10; 
    1amu = 1,6605.10-27 kg = 1,6605.10-24 g.

3. Số hiệu nguyên tử Z = P = E; số khối A = Z + N; kí hiệu nguyên tử: .
4. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
5. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton (Z) nhưng khác nhau về số neutron (N), do đó số khối A của chúng khác nhau.

6. Nguyên tử khối trung bình: 

Trong đó: là nguyên tử khối trung bình; A1, A2, ..., An là nguyên tử khối của các đồng vị;
 x1, x2, ..., xn là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị đồng vị (x1 + x2 + ...+ xn = 100%).
7. Lớp và phân lớp electron
[image: ]

8. Các nguyên lý và quy tắc
Nguyên lý vững bền
Nguyên lý Pauli
Quy tắc Hund
- Ở trạng thái cơ bản, các electron chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …
- Mỗi AO chỉ chứa tối đa 2e và có chiều tự quay ngược nhau.
- AO chứa 1e ⇒ electron độc thân
- AO chứa 2e ⇒ electron ghép đôi
- Các electron phân bố vào các AO sao cho số electron độc thân là tối đa.
9. Cấu hình e đặc biệt: Cr (Z = 24): [Ar]3d54s1; Cu (Z = 29): [Ar]3d104s1.
10. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng
Số e lớp ngoài cùng
1, 2, 3e
4e
5, 6, 7e
8e (He, 2e)
Loại nguyên tố
Kim loại
KL hoặc PK
Phi kim
Khí hiếm
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Nglí vững bền
Nglí Pauli
Qtắc Hund








n
1
2
3
4
Lớp e




Phân lớp




AO




Số e tối đa





NGUYÊN
TỬ
NGUYÊN TỐ
HÓA HỌC
Số khối (A) = …….. + ……..

Kí hiệu nguyên tử: 
Nguyên tử khối trung bình:


Z = …... = ……

VỎ NGUYÊN TỬ
Cấu hình electron
Thứ tự mức năng lượng:
…………………………..
Đặc điểm của lớp e ngoài cùng
Số e
1, 2, 3
4
5, 6, 7
8
Loại nguyên tố





AO s có dạng ..……….. 
AO p gồm ………….....
AO p có dạng …………

Khối lượng: ..….. (amu)
Điện tích: ……...
Hạt 
electron
Hạt 
proton
Hạt 
neutron
Khối lượng: ..….. (amu)
Điện tích: ……...
Khối lượng: ..….. (amu)
Điện tích: ……...
HẠT NHÂN

1. Nguyên tử có cấu tạo gồm: Hạt nhân chứa các hạt proton (+) và hạt neutron (ko mang điện)
                                                 Lớp vỏ chứa các hạt electron (-)
2. Hoàn thành các biểu thức sau: 

(1) Z = P = E;     (2) Số khối: A = Z + N; (3) Kí hiệu nguyên tử: 
⇒ Hai đại lượng đặc trưng cho nguyên tử là Z và A.
3. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.


Cho các nguyên tử: . Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học là 
4. Hoàn thành bảng sau: 
	Nguyên tử
	Số proton
	Số electron
	Số neutron
	Tổng số hạt

	

	8
	8
	8
	24

	

	9
	9
	10
	28

	

	13
	13
	14
	40

	

	26
	26
	30
	82

	

	35
	35
	46
	116


5. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron, do đó số khối A khác nhau.
6. Hoàn thành bảng sau:
	STT lớp (n)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tên lớp
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q

	Kí hiệu phân lớp t/ứng
	1s
	2s, 2p
	3s, 3p, 3d
	4s, 4p, 4d, 4f
	X
	X
	X

	Số AO
	1
	4
	9
	16
	X
	X
	X

	Số electron 
tối đa trong
	Phân lớp
	2
	2, 6
	2, 6, 10
	2, 6, 10, 14
	X
	X
	X

	
	Lớp (2n2)
	2
	8
	18
	32
	X
	X
	X


7. Các nguyên lí và quy tắc
	Nguyên lí vững bền
	Nguyên lí Pauli
	Quy tắc Hund

	- Ở trạng thái cơ bản, các electron chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …
	- Mỗi AO chỉ chứa tối đa 2e và có chiều tự quay ngược nhau.
- AO chứa 1e ⇒ electron độc thân
- AO chứa 2e ⇒ electron ghép đôi
	- Các electron phân bố vào các AO sao cho số electron độc thân là tối đa.


8. Đặc điểm lớp electron ngoài cùng
	Số e lớp ngoài cùng
	1, 2, 3e
	4e
	5, 6, 7e
	8e (He, 2e)

	Loại nguyên tố
	Kim loại
	Kim loại hoặc phi kim
	Phi kim
	Khí hiếm





9. Hoàn thành bảng sau: 
	Z
	Cấu hình e nguyên tử
	Số lớp e
	Số e độc thân

	6
	
1s22s22p2   
	2
	2

	12
	
1s22s22p63s2 
	3
	0

	20
	
1s22s22p63s23p64s2
	4
	0

	22
	1s22s22p63s23p63d24s2


	4
	2

	24
	1s22s22p63s23p63d54s1


	4
	6

	29
	1s22s22p63s23p63d104s1


	4
	1


10. Cho các nguyên tố: N (Z = 7), O (Z = 8), F (Z = 9), Ne (Z = 10), Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13). Viết cấu hình e của các nguyên tử và ion: N3-, O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, Al3+.
N (Z = 7): 1s22s22p3 ⇒ N3-: 1s22s22p6
O (Z = 8): 1s22s22p4 ⇒ O2-: 1s22s22p6
F (Z = 9): 1s22s22p5 ⇒ F-: 1s22s22p6
Ne (Z = 10): 1s22s22p6 
Na (Z = 11): 1s22s22p63s1 ⇒ Na+: 1s22s22p6
Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2⇒ Mg2+: 1s22s22p6
Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1 ⇒ Al3+: 1s22s22p6
11. Các phát biểu sau đúng hay sai? Hãy giải thích.
(1) Hạt nhân nguyên tử gồm 3 loại hạt là proton, neutron, electron.
Sai. Hạt nhân nguyên tử chỉ gồm proton và neutron.
(2) Nguyên tử trung hòa điện nên trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt neutron.
Sai. Số hạt proton = số hạt electron.
(3) Tổng số hạt trong hạt nhân được gọi là số khối. 
Đúng.
(4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số electron.
Sai. Có cùng điện tích hạt nhân hay cùng số proton.
(5) Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
Đúng.
(6) Vì khối lượng neutron rất nhỏ so với khối lượng proton và electron nên nguyên tử khối của một nguyên tử coi như bằng số khối của nguyên tử đó.
Sai. Khối lượng electron rất nhỏ so với khối lượng proton và neutron.
(7) Vỏ nguyên tử được chia thành 7 lớp, các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau. 
Sai. Các electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau còn các electron trong cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.
(8) Các electron tối đa trong phân lớp s, p, d, f lần lượt là 2, 4, 6, 8.
Sai. Các electron tối đa trong phân lớp s, p, d, f lần lượt là 2, 6, 10, 14.
(9) Các nguyên tử A (Z = 7), B (Z = 13), C (Z = 17) đều là các kim loại.
Sai. A (Z = 7): [He]2s22p3 và C (Z = 17): [Ne]3s23p5 là các phi kim vì có 5 và 7e lớp ngoài cùng.
(10) Có 3 nguyên tố đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1.
Đúng. K (Z = 19): [Ar]4s1; Cr (Z = 24): [Ar]3d54s1; Cu (Z = 29): [Ar]3d104s1
❖ BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Câu 1. [KNTT - SGK] Cấu hình electron của:
- Nguyên tử X: 1s22s22p63s23p64s1;
- Nguyên tử Y: 1s22s22p63s23p4.
(a) Mỗi nguyên tử X và Y chứa bao nhiêu electron?
(b) Hãy cho biết số hiệu nguyên tử của X và Y.
(c) Lớp electron nào trong nguyên tử X và Y có mức năng lượng cao nhất?
(d) Mỗi nguyên tử X và Y có bao nhiêu lớp electron, bao nhiêu phân lớp electron?
(e) X và Y là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?
Hướng dẫn giải
	
	X
	Y

	Cấu hình electron
	1s22s22p63s23p64s1
	1s22s22p63s23p4

	Số electron
	19
	16

	Số hiệu nguyên tử
	19
	16

	Mức năng lượng cao nhất
	Lớp 4 (N)
	Lớp 3 (M)

	Số lớp e – phân lớp e
	4 lớp e – 6 phân lớp e
	3 lớp e – 5 phân lớp e

	Loại nguyên tố
	Kim loại
	Phi kim



Câu 2. [KNTT - SBT] Cho các nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân như sau: Z = 7; Z = 14 và Z = 21. Biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử theo orbital. 
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình electron
	Cấu hình theo ô orbital

	Z = 7
	1s22s22p3
	


	Z = 14
	1s22s22p63s23p2
	


	Z = 21
	1s22s22p63s23p63d14s2
	




Câu 3. [KNTT - SBT] Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử như sau: Z = 9; Z = 16; Z = 18; Z = 20 và Z = 29. Các nguyên tố trên là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
Hướng dẫn giải
	Nguyên tố
	Cấu hình electron
	Số e lớp ngoài cùng
	Loại nguyên tố

	Z = 9
	1s22s22p5
	7
	Phi kim

	Z = 16
	1s22s22p63s23p4
	6
	Phi kim

	Z = 18
	1s22s22p63s23p6
	8
	Khí hiếm

	Z = 20
	1s22s22p63s23p64s2
	2
	Kim loại

	Z = 29
	1s22s22p63s23p63d104s1
	Nguyên tố d
	Kim loại





Câu 4. [CTST - SBT] Trong tự nhiên, bromine có 2 đồng vị  có hàm lượng 50,7% và  có hàm lượng 49,3%. Tính nguyên tử khối trung bình của bromine.
Hướng dẫn giải




Câu 5. [CTST - SBT] Lithium trong tự nhiên có 2 đồng vị và . Nguyên tử khối trung bình của lithium là 6,94. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị lithium trong tự nhiên.
Hướng dẫn giải



 ⇒ Phần trăm của  là 94%; của  là 6%.
Câu 6. [KNTT - SGK] Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số electron, số neutron và số khối của X.
Hướng dẫn giải


[image: ]Câu 7. [KNTT - SBT] Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi trong đời sống: đúc tiền, làm đồ trang sức, làm răng giả,... Muối iodide của X được sử dụng nhằm tụ mây tạo ra mưa nhân tạo. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 155, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Xác định nguyên tố X.
Hướng dẫn giải


Câu 8. [KNTT - SBT] Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. 
(a) Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.
(b) Xác định số lượng các hạt cơ bản trong ion X2+ và viết cấu hình electron của ion đó.
Hướng dẫn giải

(a) 
(b) Fe → Fe2+ + 2e ⇒ Tổng số hạt cơ bản trong Fe2+ là 82 – 2 = 80 hạt
Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 ⇒ Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6
Câu 9: Hợp chất MX3 được sử dụng là chất xúc tác trong tổng hợp chất hữu cơ. Tổng số hạt (p, n, e) trong hợp chất MX3 là 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 60. Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8. Tổng số hạt trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. Xác định công thức của MX3.
Hướng dẫn giải






Dạng 1: Bài toán về các loại hạt p, n, ePHẦN B - CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 2: Bài toán về bán kính nguyên tử
Dạng 3: Bài toán về đồng vị

Dạng 1: Bài toán về các loại hạt p, n, e
	LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Các biểu thức: (1) Z = P = E; (2) A = Z + N ⇒ Kí hiệu nguyên tử 

- Phương pháp: Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình chứa Z, N ⇒ Z, N ⇒ P, E, A ⇒ Kí hiệu .
- Các đại lượng: Quy về 2 ẩn là Z và N.
+ Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử (p, n, e): P + N + E = 2Z + N.
+ Tổng số hạt trong hạt nhân: P + N = Z + N.
+ Hạt mang điện trong nguyên tử: P + E = 2Z.
+ Hạt mang điện trong hạt nhân: P = Z.
+ Hạt không mang điện: N.
- Nếu đề bài chỉ cho 1 dữ kiện về tổng số hạt thì dùng điều kiện bền của hạt nhân để biện luận:


Với các nguyên tử có Z ≤ 82 (Pb) ta luôn có: . THĐB: 


❖ VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1.1: Bài toán p, n, e của nguyên tử
Câu 1. Xác định số hạt p, n, e và kí hiệu của nguyên tử X trong các trường hợp sau:
(a) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 48; số hạt proton bằng số hạt neutron. 
(b) (C.09) Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52 và có số khối là 35. 
(c) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 82, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. 
(d) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e là 40, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1. 
(e) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e là 60. Trong hạt nhân, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. 
(g) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 52. Số hạt không mang điện gấp 1,06 lần số hạt mang điện âm.
	a
	b
	c
	d
	e
	g

	

	

	

	

	

	



Câu 2. [CTST - SBT] Các hợp chất của nguyên tố Y được sử dụng như là vật liệu chịu lửa trong các lò sản xuất sắt, thép, kim loại màu, thủy tinh và xi măng. Oxide của Y và các hợp chất khác cũng được sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp hóa chất và xây dựng. Nguyên tử Y có tổng số các hạt là 36. Số hạt không mang điện bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện tích âm. Xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử Y.
Hướng dẫn giải


Câu 3. [CTST - SBT] Nitrogen giúp bảo quản tinh trùng, phôi, máu và tế bào gốc. Biết nguyên tử nitrogen có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của nitrogen.
Hướng dẫn giải


Câu 4. Chì là một nguyên tố đặc biệt có Z = 82, thường được sử dụng làm tấm chắn phóng xạ. Tỉ lệ số neutron/ số proton trong nguyên tử chì được coi là giới hạn bền của hạt nhân. Hãy xác định tỉ lệ này trong nguyên tử của nguyên tố chì đồng vị 207Pb và suy ra điều kiện bền của các hạt nhân.
Hướng dẫn giải


Câu 5. Xác định số hạt p, n, e và kí hiệu của nguyên tử X trong các trường hợp sau:
(a) Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X là 10.
(b) Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X là 16. 
(c) Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X là 28.
Hướng dẫn giải


Kết hợp điều kiện:  ⇒ tính nhanh: 
	a
	b
	c

	

	

	





Dạng 1.2: Bài toán p, n, e của phân tử
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Số hạt p, n, e của một phân tử bằng tổng số hạt p, n, e của các nguyên tử trong phân tử.
VD: Trong phân tử AxBy có x nguyên tử A và y nguyên tử B, như vậy trong một phân tử AxBy có
(1) Số hạt proton bằng số hạt electron và bằng: xZA + yZB.
(2) Số hạt neutron bằng: xNA + yNB.
(3) Số hạt mang điện: x.2ZA + y.2ZB.
Câu 6. [CTST - SBT] Magnesium oxide (MgO) được sử dụng để làm dịu cơn đau ợ nóng và chua của chứng đau dạ dạy. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất MgO là 40. Số hạt mang điện trong nguyên tử Mg nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử O là 8. Xác định điện tích hạt nhân của Mg và O.
Hướng dẫn giải


[bookmark: c31q]Câu 7. [CTST - SBT] Oxide của kim loại M (M2O) được ứng dụng rất nhiều trong ngành hóa chất như sản xuất xi măng, sản xuất phân bón, … Trong sản xuất phân bón, chúng ta thường thấy M2O có màu trắng, tan nhiều trong nước và là thành phần không thể thiếu cho mọi loại cây trông. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức M2O là 140, trong phân tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Xác định công thức phân tử của M2O.
Hướng dẫn giải


[bookmark: c32q]Câu 8. [CTST - SBT] Hợp chất XY2 phổ biến trong sử dụng để làm cơ chế đánh lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cổ. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron và electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác định kí hiệu hóa học của X, Y.
Hướng dẫn giải


X là Fe, Y là S ⇒ XY2 là FeS2
Câu 9. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Tìm số hiệu nguyên tử của A và B.
Hướng dẫn giải


Câu 10. Tổng số hạt p, n, e trong 2 nguyên tử X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y.
Hướng dẫn giải


Câu 11. Tổng số hạt p, n, e trong A2B là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong hạt nhân của A lớn hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của B là 11. Xác định số hiệu nguyên tử của A và B, từ đó suy ra công thức của A2B.
Hướng dẫn giải


Câu 12. Tổng p, n, e trong MX là 86. Trong đó tổng hạt mang điện lớn hơn tổng số hạt không mang điện là 26. Tổng số hạt trong M lớn hơn tổng số hạt trong X là 30. Tổng số hạt trong hạt nhân M lớn hơn tổng số hạt trong hạt nhân X là 20. Xác định số p và n trong X.
Hướng dẫn giải


Dạng 1.3: Bài toán p, n, e của ion 
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Khi nguyên tử nhường hoặc nhận electron sẽ tạo thành ion.
+ Nếu nguyên tử nhận e → anion (-): X + ne → Xn-
+ Nếu nguyên tử nhường e → cation (+): M – ne → Mn+
- Nguyên tử và ion giống nhau về Z, P, N, A chỉ khác nhau về số e (E).
Câu 13. Tổng số hạt p, n, e trong X2- là 50, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Xác định Z, A và kí hiệu nguyên tử của X.
Hướng dẫn giải


Câu 14. (B.10): Một ion M3+ có tổng số hạt proton, neutron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Xác định Z, A và kí hiệu nguyên tử của M.
Hướng dẫn giải


Câu 15. Tổng số hạt (p, n, e) trong hợp chất MX3 là 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 60. Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8. Tổng số hạt trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. Xác định công thức của MX3.
Hướng dẫn giải


❖ BÀI TẬP TỰ LUYỆN
♦ BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 16. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e bằng 58, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Xác định Z, A và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X

Đ/S: 
Câu 17. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p, n, e là 116, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Đ/S: 
Câu 18. Xác định kí hiệu nguyên tử của Y và Z (có thể) trong các trường hợp sau:
(a) Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố Y là 18. 
(b) Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố Z là 34. 


Đ/S: (a) ; (b) 
Câu 19. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB bằng 40. Số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B là 8. Tìm số proton của A và B.
Hướng dẫn giải


Câu 20. Hợp chất X có dạng A2B5, tổng số hạt proton trong phân tử là 70. Số hạt mang điện trong A nhiều hơn số hạt mang điện trong B là 14. Xác định số proton của A và B.
Hướng dẫn giải


Câu 21. Hợp chất MX3 có tổng số p, n, e là 196; trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong M nhỏ hơn số hạt mang điện trong X là 8. Xác định số hiệu nguyên tử của M và X từ đó suy ra công thức của MX3.
Hướng dẫn giải


Câu 22. Trong phân tử MX2 có tổng số hạt là 186, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 21. Tổng số hạt trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 30 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử của M và X từ đó suy ra công thức của MX2.
Hướng dẫn giải


Câu 23. Hợp chất vô cơ X có công thức phân tử AB2. Tổng số các hạt trong phân tử X là 66, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối của B nhiều hơn A là 4. Số hạt trong B nhiều hơn số hạt trong A là 6 hạt. Tìm công thức của X.
Hướng dẫn giải


Câu 24. [CTST - SBT] Hợp chất Y có công thức MX2 (là hợp chất được sử dụng là cơ chế đánh lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cổ), trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân của M số neutron nhiều hơn số proton là 4. Trong hạt nhân của X, số neutron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58. 
	(a) Xác định AM và AX.
	(b) Xác định công thức của MX2.
Hướng dẫn giải


Câu 25. Tổng số hạt p, n, e trong ion X3- là 49, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Xác định Z, A và kí hiệu của nguyên tử X.
Hướng dẫn giải


Câu 26. Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số neutron của M+ lớn hơn số khối của X2- là 4. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong X2- là 31 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử của M và X từ đó suy ra công thức phân tử của M2X.
Hướng dẫn giải


♦ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Mức độ thông hiểu
Câu 27. (C.09): Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 18.	B. 23.	C. 17.	D. 15.
Câu 28. Một nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt proton, neutron và electron là 10. Số khối bằng 7. Số hiệu nguyên tử của Y là
A. 10. 	B. 7. 	C. 3. 	D. 4.
Câu 29. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt trong nguyên tử là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Kí hiệu nguyên tử của Y là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 30. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 95. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Kí hiệu nguyên tử của X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 31. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 32. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 36. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Kí hiệu nguyên tử của X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 33. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 52. Số hạt không mang điện gấp 1,06 lần số hạt mang điện âm. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 34. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 49. Số hạt không mang điện bằng 53,125 % số hạt mang điện. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 35. Nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Số khối của X là
A. 27. 	B. 31. 	C. 32. 	D. 35.
Câu 36. [KNTT - SBT] Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, chất cách điện, chất làm lạnh, vật liệu chống dính, … Nguyên tử fluorine chứa 9 electron và có số khối là 19. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử fluorine là
A. 19.	B. 28.	C. 30.	D. 32.
Câu 37. [KNTT - SBT] Tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là
A. 3.	B. 4.	C. 6.	D. 7.
2. Mức độ vận dụng
Câu 38. Một ion M3+ có tổng số hạt proton, neutron và electron là 79. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Kí hiệu nguyên tử M là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 39. Tổng số hạt proton trong hợp chất XY2 bằng 32. Nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y 8 electron. X và Y lần lượt là
A. O và S.	B. F và Mg.	C. Mg và F.	D. S và O.
Hướng dẫn giải


Câu 40. Phân tử AB2 có tổng số hạt proton, neutron, electron là 66, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 4. Công thức phân tử AB2 là
A. SO2	B. NO2	C. CO2	D. CS2
Hướng dẫn giải


Câu 41. Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và X–, tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX2 là 186 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt.Số khối của ion M2+ nhiều hơn X– là 21. Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X– là 27 hạt. M là 
A. Fe	B. Be	C. Mg	D. Ca
Hướng dẫn giải


Câu 42. Tổng số hạt trong phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đơn vị. Số hạt trong M2+ lớn hơn số hạt trong X2- là 8 hạt. Phần trăm khối lượng của M trong MX là 
A. 44,44%.	B. 55,56%. 	C. 71,43%.	D. 28,57%.
Hướng dẫn giải




Dạng 2: Bài toán về bán kính nguyên tử
	LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Nguyên tử có dạng hình cầu ⇒ Thể tích nguyên tử: 

- Khối lượng riêng: 

- Đổi đơn vị: 1nm = 10-9 m = 10-7cm; 1=10-10m = 10-8cm.
Số Avogđro: N = 6,022.1023; 1amu = 1,6605.10-24 gam.


❖ VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 2.1: Tính khối lượng riêng của nguyên tử
Câu 1. Nguyên tử ninc (Zn) có bán kính nguyên tử r = 1,35.10-1nm và có khối lượng nguyên tử là 65 amu.
(a) Tính khối lượng riêng trung bình của Zn (g/cm3).
(b) Biết zinc không phải khối đặc mà trong tinh thể các nguyên tử Zn chỉ chiếm 72,5% thể tích, còn lại là khe trống. Tính khối lượng riêng thực của Zn.
(c) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử zinc.
Hướng dẫn giải

(a) rZn = 1,35.10-8 cm ⇒

mZn = 65u = 65.1,6605.10-24 = 107,9325.10-24 gam ⇒

(b) 
(c) rhạt nhân Zn = 2.10-13 cm ⇒ Vhạt nhân Zn = 3,35.10-38 cm3 

⇒ dhạt nhân Zn = 

Câu 2. Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử của iron (Fe) lần lượt là 1,28 và 56 g/mol. biết rằng trong tinh thể, các nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. Tính khối lượng riêng của nguyên tử Fe.
Hướng dẫn giải

rFe = 1,28  = 1,28.10-8 cm ⇒ VFe = 8,78.10-24 cm3

mFe = 56u = 56.1,6605.10-24 gam = 92,988.10-24 gam ⇒ dFe = 

Vì các nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích tinh thể nên 
Dạng 2.2: Tính bán kính nguyên tử
Câu 3. Thể tích của 1 mol Ca tinh thể bằng 25,87 cm3. Biết rằng trong tinh thể, nguyên tử Ca chiếm 74% còn lại là khe trống. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Ca.
Hướng dẫn giải
Thể tích thực của 1 mol Ca là Vthực = 25,87.74% = 19,1438 cm3 

⇒ V1 nguyên tử Ca = 
Câu 4. Ở 20oC, khối lượng riêng của nguyên tử Fe là 7,87 g/cm3 và của Au là 19,32 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể nguyên tử Fe hay Au đều chiếm 75% thể tích còn lại là khe trống. Hãy tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe và Au biết nguyên tử khối của Fe là 55,85 amu và Au là 196,97 amu.
Hướng dẫn giải

❖ mFe = 55,85 amu = 55,85.1,6605.10-24 = 9,27.10-23 gam ⇒ VFe(thực) =
⇒ rFe = 1,28.10-8 cm. 

❖ mAu = 196,97 amu = 3,27.10-22 gam ⇒ VAu (thực) =  ⇒ r = 1,45.10-8 cm.

❖ BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 5. Nguyên tử Al có bán kính nguyên tử r = 0,143 nm và khối lượng nguyên tử là 27 amu. Biết rằng trong tinh thể, nguyên tử Al chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al.
Hướng dẫn giải
rAl = 0,143 nm = 0,143.10-7 cm ⇒ VAl = 1,22.10-23 cm3

mAl = 27u = 4,48.10-23 gam ⇒ dAl (thực) = 

Câu 6. Nguyên tử Ag có khối lượng mol nguyên tử và khối lượng riêng trung bình lần lượt bằng 107,87 g/mol và 10,5 g/cm3. Biết trong tinh thể, nguyên tử Ag chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. Hãy xác định bán kính nguyên tử Ag theo đơn vị .
Hướng dẫn giải

mAg = 107,87u = 1,79.10-22 gam ⇒ VAg(thực) = 



Dạng 3: Bài toán về nguyên tử khối trung bình
	LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Nguyên tử khối trung bình: (x1 + x2 +....+ xn = 100)
- x1, x2, … là phần trăm số nguyên tử hay phần trăm số mol của mỗi đồng vị.
- A1 = Z + N1; A2 = Z + N2; …..


Dạng 3.1: Tính nguyên tử khối trung bình
Câu 1. Tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố sau, biết trong tự nhiên chúng có các đồng vị với phần trăm số nguyên tử tương ứng là

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
	a
	b
	c
	d

	35,48
	12,01
	16
	39,13



Câu 2. Argon tách ra từ không khí là hỗn hợp của ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar và 0,337% 36Ar. 
(a) Tính nguyên tử khối trung bình của Ar?
(b) Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 bar)

Đ/S: (a) ; (b) VAr = 6,1975 lít.
Câu 3. Magnesium (Mg) có hai đồng vị A và B. Đồng vị A có số khối 24, đồng vị B hơn đồng vị A một neutron. Tỉ lệ số nguyên tử của A và B là 2 : 3. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.

Đ/S: 
Câu 4. Một nguyên tố X có hai đồng vị X1 và X2. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị X1 có 44 neutron, đồng vị X2 nhiều hơn X1 2 neutron. Hàm lượng nguyên tử của đồng vị X2 là 49,3 %. Tính nguyên tử khối trung bình của X.
Hướng dẫn giải


Dạng 3.2: Tính phần trăm số nguyên tử
Câu 5. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị trong các trường hợp sau:


(a) (C.07) Trong tự nhiên, nguyên tố đồng (copper) có hai đồng vị là  và. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. 


(b) Trong tự nhiên, nguyên tố lithium (Li) có hai đồng vị là  và . Nguyên tử khối trung bình của Li là 6,93. 
(c) Trong tự nhiên rubidium (Rb) có hai đồng vị 85Rb và 87Rb. Nguyên tử khối trung bình của Rb là 85,559. 
	a
	b
	c

	73% và 27%
	93% và 7%
	72,05 và 27,95%





Câu 6. [KNTT- SBT] Boron là nguyên tố có nhiều tác dụng đối với cơ thể người như: làm lành vết thương, điều hoà nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, … Do ngọn lửa cháy có màu đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa. Boron có hai đồng vị là và , nguyên tử khối trung bình là 10,81. Tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của boron.
Hướng dẫn giải



 ⇒ Phần trăm số nguyên tử của  là 19%,  là 81%.



Câu 7. [KNTT- SBT] Đồng vị phóng xạ colbat (Co-60) phát ra tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh, dùng điều trị các khối u ở sâu trong cơ thể. Cobalt có ba đồng vị:  (chiếm 98%),  và ; nguyên tử khối trung bình là 58,982. Xác định hàm lượng % của đồng vị phóng xạ Co-60.
Hướng dẫn giải


[bookmark: c17q]Câu 8. [CTST - SGK] Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Phương pháp phổ khối lượng xác nhận đồng vị 26Mg chiếm tỉ lệ phần trăm số nguyên tử là 11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,32. Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị 24Mg, đồng vị 25Mg?
Hướng dẫn giải

 ⇒ Phần trăm số nguyên tử của 24Mg là 79%, 25Mg là 10%.
Câu 9. Oxygen trong tự nhiên có 3 đồng vị 16O (99,757%), 17O và 18O. Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 16,00447. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị còn lại khi có 1 nguyên tử 17O. 
Hướng dẫn giải


99,757% ----- 0,039% ----- 0,204%
  2558 ←          1           → 5
Dạng 3.3: Tính nguyên tử khối của đồng vị 
Câu 10. Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lại trong các trường hợp sau:
(a) Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 79,91. Biết X có hai đồng vị trong đó đồng vị 79X chiếm 54,5% số nguyên tử. 
Đ/s: A = 81
(b) Nguyên tử khối trung bình của K là 39,136. Biết K có ba đồng vị trong đó có 2 đồng vị là 39K (93,26%), 40K (0,01%).
Đ/s: A = 41
Câu 11. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Trong tự nhiên, Cu có 2 đồng vị X và Y có tổng số khối là 128. Số nguyên tử của đồng vị X bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vị Y. Xác định số khối của hai đồng vị X và Y.
Hướng dẫn giải


Dạng 3.4: Tính phần trăm khối lượng đồng vị trong phân tử


Câu 12. Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền:  chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là . 


(a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi đồng vị ,  trong HClO4, biết H = 1, O = 16.


(b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi đồng vị ,  trong AlCl3, biết Al = 27.
Hướng dẫn giải



(a) 1 mol HClO4 có 1 mol Cl ⇒

(b) 1 mol AlCl3 có 3 mol Cl ⇒ 


Câu 13. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng (copper) có hai đồng vị là  và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.


(a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi đồng vị , trong Cu2O, biết O = 16.


(b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi đồng vị , trong Cu(OH)2, biết H = 1, O = 16.
Hướng dẫn giải
x1% = 73%; x2 = 27%.

(a) 1 mol Cu2O có 2 mol Cu ⇒ 

(b) 1 mol Cu(OH)2 có 1 mol Cu ⇒ 
❖ BÀI TẬP TỰ LUYỆN
♦ BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 14. Tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố sau, biết trong tự nhiên chúng có các đồng vị

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
	a
	b
	c
	d

	

	

	

	



Câu 15. Argon tách ra từ không khí là hỗn hợp của ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar và 0,337% 36Ar. 
(a) Tính nguyên tử khối trung bình của Ar?
(b) Tính thể tích của 20 gam Ar ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 bar)

Đ/s: (a) ; (b) VAr = 12,395 lít.

Câu 16. Nguyên tố Y có nguyên tử khối trung bình là 35,5. Trong tự nhiên, Y có hai đồng vị bền Y1 và Y2 với tỉ lệ số nguyên tử là . Hạt nhân Y1 nhiều hơn hạt nhân Y2 2 neutron. Xác định số khối của Y1 và Y2.
Đ/s: A1 = 37; A2 = 35.



Câu 17. Trong tự nhiên, nguyên tố boron (B) có hai đồng vị bền là  và. Nguyên tử khối trung bình của boron là 10,81. Tính thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị.
Đ/s: 81%.
Câu 18. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 35,48. Biết X có hai đồng vị trong đó đồng vị 35X chiếm 75,77% số nguyên tử. Tính số khối của đồng vị còn lại.
Đ/s: A = 37.
Câu 19. Trong tự nhiên nguyên tố X có 3 đồng vị: đồng vị 1 có 8 neutron chiếm 99,757%, đồng vị 2 có 9 neutron chiếm 0,039%, đồng vị 3 có 10 neutron. Biết nguyên tử khối trung bình của X là 16,00447. Tìm số khối các đồng vị của X.
Hướng dẫn giải





Câu 20. Trong tự nhiên, nguyên tố copper (đồng) có hai đồng vị là  và. Nguyên tử khối trung bình của copper là 63,54. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của trong CuSO4 (cho S = 32, O = 16). 
Hướng dẫn giải
x1 = 73%; x2 = 27%.

Trong 1 mol CuSO4 có 1 mol Cu ⇒ 
♦ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Mức độ thông hiểu


Câu 14. [KNTT- SBT] Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là chiếm 50,69% số nguyên tử và chiếm 49,31% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của bromine là 	
	A. 80,00.	B. 80,112.	C. 80,986.	D. 79,986.



Câu 15. [KNTT- SBT] Oxygen có ba đồng vị với tỉ lệ % số nguyên tử là  (99,757%),  (0,038%),  (0,205%). Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 
	A. 16,0.	B. 16,2.	C. 17,0.	D. 18,0.

Câu 16. [KNTT- SBT] Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là (chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là 
	A. 80.	B. 81.	C. 82.	D. 80,5.


Câu 19. Nguyên tử carbon có hai đồng vị bền:  chiếm 98,89 % và  chiếm 1,11 %. Nguyên tử khối trung bình của carbon là: 
A. 12,50.	B. 12,02.	C. 12,01.	D. 12,06.



Câu 20. Trong tự nhiên, nguyên tố argon có ba đồng vị với hàm lượng tương ứng là: ;  và . Nguyên tử khối trung bình của Ar là: 
A. 38,00.	B. 36,01.	C. 39,99.	D. 40,19.


Câu 21. Lithium (Li) trong tự nhiên có hai đồng vị với thành phần phần trăm số nguyên tử tương ứng là:  và . Nguyên tử khối trung bình của Li là: 
A. 6,93.	B. 6,08.	C. 6,50.	D. 6,90.


Câu 22. Trong tự nhiên, bromine (Br) có hai đồng vị với thành phần phần trăm số nguyên tử là 50,70 %; còn lại là đồng vị . Nguyên tử khối trung bình của Br là: 
A. 80,01.	B. 79,99.	C. 74,88.	D. 74,32.
2. Mức độ vận dụng
Câu 27. (C.07): Trong tự nhiên, nguyên tố Cu có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 63Cu là
A. 27%.	B. 50%.	C. 54%.	D. 73%.
Hướng dẫn giải
Gọi phần trăm tổng số nguyên tử của 63Cu là x% thì của 65Cu là 100 – x (%).

Ta có : 



Câu 28. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 6,93. Trong tự nhiên, X có hai đồng vị là  và . Thành phần phần trăm số nguyên tử của là
A. 93%.	B. 7 %.	C. 50 %.	D. 0,925%.
Hướng dẫn giải
Gọi phần trăm tổng số nguyên tử của 6X là x% thì của 7X là 100 – x (%).

Ta có : 



Câu 29. Nguyên tố boron (B) có nguyên tử khối trung bình là 10,81. Trong tự nhiên, boron có hai đồng vị là  và . Phần trăm số nguyên tử của đồng vị  là
A. 81 %.	B. 19 %.	C. 0,19 %.	D. 0,81 %.
Hướng dẫn giải
Gọi phần trăm tổng số nguyên tử của 10B là x% thì của 11B là 100 – x (%).

Ta có : 



Câu 30. (B.11): Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền:  chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là . Thành phần % theo khối lượng của  trong HClO4 là
A. 8,43%.	B. 8,79%.	C. 8,92%.	D. 8,56%.
Hướng dẫn giải



1 mol HClO4 có 1 mol Cl ⇒

Câu 31. Nguyên tố Y có nguyên tử khối trung bình là 35,5. Trong tự nhiên, Y có hai đồng vị bền Y1 và Y2 với tỉ lệ số nguyên tử là . Hạt nhân Y1 nhiều hơn hạt nhân Y2 2 neutron. Số khối của Y1 và Y2 lần lượt là
A. 34 và 36.	B. 35 và 37.	C. 37 và 35.	D. 36 và 34.
Hướng dẫn giải

Phần trăm số nguyên tử của Y1 và Y2 là 
Y1 nhiều hơn Y2 2 neutron ⇒ A1 = A2+2
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A. Phần trắc nghiệm (5 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.		B. proton và neutron.
C. neutron và electron.		D. electron, proton và neutron
Câu 2. Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?
A. Proton, m  0,00055 amu, q = +1.	B. Neutron, m  1 amu, q = 0.
C. Electron, m  1 amu, q = -1.	D. Proton, m  1 amu, q = -1.
Câu 3. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. số khối.		B. số neutron.
C. số proton.		D. số neutron và số proton.

Câu 4. (Số proton và số neutron có trong một nguyên tử aluminium () lần lượt là
A. 13 và 14.	B. 13 và 15.	C. 12 và 14.	D. 13 và 13.
Câu 5. Nguyên tử M có 20 neutron trong hạt nhân và số khối bằng 39. Kí hiệu nguyên tử của M là




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?












A. , , .	B. , , .	C. , , .	D. , , 
Câu 7. Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa
A. 1 electron.	B. 2 electron.	C. 3 electron.	D. 4 electron.
Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của fluorine (Z = 9)
A. 1s22s22p3. 	B. 1s22s22p4. 	C. 1s22s32p4. 	D. 1s22s22p5. 
Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.
D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
C. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.
D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
Câu 11. Nguyên tử của nguyên tố phosphorus (Z = 15) có số electron độc thân là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 12. Trong trường hợp nào dưới đây, A không phải là khí hiếm?
A. ZA = 2.	B. ZA = 8.	C. ZA = 10.	D. ZA = 18.
Câu 13. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.
D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.


Câu 14. Cho các kí hiệu nguyên tử sau: và , nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Cả hai là đồng vị của nguyên tố uranium. 	B. Mỗi nguyên tử đều có 92 neutron. 
C. Hai nguyên tử có cùng số electron. 	D. Hai nguyên tử có số khối khác nhau.





Câu 15. Oxygen có ba đồng vị (,  và ), carbon có hai đồng vị ( và ). Số loại phân tử CO2 có thể được tạo thành là
A. 6.	B. 9.	C. 12.	D. 18.
Hướng dẫn giải




Câu 16. Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi trong các động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron ngoài cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của cobalt là 
A. 24.	B. 25.	C. 27.	D. 29.
Câu 17. Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
(2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.
(3) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.
(4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.
(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.
Số phát biểu đúng là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Bao gồm : 3, 5.
(1) Sai vì có trường hợp đặc biệt như hạt nhân nguyên tử H chỉ có proton.
(2) Sai vì khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
(4) Sai vì trong hạt nhân, hạt mang điện là proton.

Câu 18.  Nguyên tử Fe có cấu hình . Cho các phát biểu sau về Fe:
(1) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 8 electron ở lopwp ngoài cùng.
(2) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 30 neutron ở trong hạt nhân.
(3) Fe là một phi kim.
(4) Fe là nguyên tố d.
Trong các phát biểu trên, phát biểu nào là đúng
A. (1), (2), (3) và (4).		B. (1), (2) và (4).
C. (2) và (4).		D. (2), (3) và (4).
Hướng dẫn giải
Bao gồm: 2, 4.
Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63s64s2.
(1) Sai vì Fe có 2e ở lớp ngoài cùng (lớp 4), có 8e hóa trị.
(3) Sai vì Fe là kim loại.



Câu 19. Nguyên tố boron (B) có nguyên tử khối trung bình là 10,81. Trong tự nhiên, boron có hai đồng vị là  và . Phần trăm số nguyên tử của đồng vị  là
A. 81 %.	B. 19 %.	C. 0,19 %.	D. 0,81 %.
Hướng dẫn giải
Gọi phần trăm tổng số nguyên tử của 10B là x% thì của 11B là 100 – x (%).

Ta có : 
Câu 20. Phân tử AB2 có tổng số hạt proton, neutron, electron là 66, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 4. Công thức phân tử AB2 là
A. SO2	B. NO2	C. CO2	D. CS2
Hướng dẫn giải



B. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 58, trong đó số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 18.
(a) Xác định Z, A và viết kí hiệu của X.
(b) Viết cấu hình electron của X và cho biết X có bao nhiêu electron độc thân.
(c) X là kim loại hay phi kim?

Đ/s: 
Câu 2. (2 điểm)


(a) Tính nguyên tử khối trung bình của copper (Cu) biết trong tự nhiên đồng có hai đồng vị: và 



(b) Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền: và . Nguyên tử khối trung bình của chlorine là 35,48. Xác định phần trăm khối lượng của  trong KClO3 (H=1; O=16).


Đ/s: (a) ; (b) 
[image: ]Câu 3. (1 điểm) Trong tự nhiên, hợp chất X tồn tại ở dạng quặng có công thức ABY2. X được khai thác và sử dụng nhiều trong luyện kim hoặc sản xuất acid. Trong phân tử X, nguyên tử của hai nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 4s, các ion A2+ và B2+ có số electron lớp ngoài cùng lần lượt là 17 và 14. Tổng số hạt proton trong X là 87.
(a) Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B.
(b) Xác định X.
Hướng dẫn giải
(a) Cấu hình electron của A và B có dạng: 1s22s22p63s23p63dx4sy (0 ≤ x ≤ 10; 1 ≤ y ≤ 2)
+ Nếu y = 1 thì cấu hình của A2+ và B2+ là 1s22s22p63s23p63dx-1 
Với A:  2 + 6 + x – 1 = 17 ⇒ x = 10 ⇒ Cấu hình electron của A là [Ar]3d104s1 ⇒ A là 29Cu.
Với B: 2 + 6 + x – 1 = 14 ⇒ x = 7 ⇒Cấu hình electron của B là [Ar]3d74s1 (không phù hợp)
+ Nếu y = 2 thì cầu hình của A2+ và B2+ là 1s22s22p63s23p63dx 
Với A: 2 + 6 + x = 17 ⇒ x = 9 ⇒ Cấu hình electron của A là [Ar]3d94s2 (không bền vững)
Với B: 2 + 6 + x = 14 ⇒ x = 6 ⇒ Cấu hình electron của B là [Ar]3d64s2 ⇒ B là 26Fe.

(b) Số hạt proton trong Y là  ⇒ X là CuFeS2.
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